
CÂU HỎI ÔN TẬP ĐỊA 11 + 12 
PHẦN 1 – ĐỊA LÍ THẾ GIỚI

BÀI 1+2: SỰ TƯƠNG PHẢN TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN KT - XH CỦA CÁC NHÓM  NƯỚC. CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI. 
XU HƯỚNG TOÀN CẦU HÓA, KHU VỰC HÓA KINH TẾ
Câu 1: Thế giới hiện nay được xếp thành mấy nhóm nước?
A. 2



B. 3



C. 4



D. 5
Câu 2: Khó khăn lớn nhất của các nước đang phát triển hiện nay là

A. vấn đề dân số, lương thực và đói nghèo.

B. thị trường xuất nhập khẩu hẹp.
C. chiến tranh, dịch bệnh.

D. thiếu nguồn nguyên, nhiên liệu để phát triển sản xuất.

Câu 3: Các nước công nghiệp mới được viết tắt theo tiếng Anh là
A. APEC


B. NAFTA


C. NIC​​S​​​


D. SNG
Câu 4: Biểu hiện nào sau đây không đúng đối với các nước kinh tế đang phát triển?
A. Bình quân GDP đầu người thường thấp.


B. Nợ nước ngoài nhiều.

C. Thu hút đầu tư của các nước phát triển.


D. Có nền kinh tế phát triển.

Câu 5: Hiện nay, nhóm nước công nghiệp mới  (NIC​​S​​​) điển hình trên thế giới chủ yếu nằm ở
A. châu Phi


B. châu Á


C. châu Âu

D. châu Mỹ

Câu 6: Đâu không phải là tiêu chí để phân chia thành các nhóm nước?
A. Bình quân thu nhập theo đầu người (GDP/người).
B. Chỉ số phát triển con người (HDI).

C. Quy mô dân số.




D. Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế.

Câu 7: Đây không phải là đặc trưng của các nước phát triển?
A. GDP bình quân đầu người cao.



B. Thu hút mạnh đầu tư từ nước ngoài.
C. Chỉ số HDI ở mức cao.




D. Khu vực III chiếm tỉ trọng cao.
Câu 8: Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại diễn ra trong giai đoạn nào?

A. Cuối thế kỉ XVII – đầu thế kỉ XVIII.


B. Cuối thế kỉ XVIII – đầu thế kỉ XIX.

C. Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.



D. Cuối thế kỉ XX – đầu thế kỉ XXI.

Câu 9: Quá trình nào là đặc trưng chính của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại?
A. Đổi mới công nghệ.



B. Tự động hóa cục bộ.

C. Sản xuất đại cơ khí.



D. Đẩy mạnh xuất khẩu.

Câu 10: Đâu không phải là công nghệ trụ cột của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại?

A. Sinh học.

B. Thông tin
.
C. Năng lượng.

D. Hàng không.
Câu 11: Công nghệ Gen, lai tạo giống mới là thành tựu của công nghệ trụ cột nào?

A. Sinh học.

B. Thông tin
.
C. Năng lượng.

D. Vật liệu.

Câu 12: Đây không phải là sản phẩm của công nghệ sinh học?

A. chất bán dẫn.
B. Lai tạo giống.
C. Nhân bản vô tính.
D. Thuốc diều trị bệnh

Câu 13: Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đã làm xuất hiện nhiều ngành mới, đặc biệt trong lĩnh vực nào?

A. Nông nghiệp và dịch vụ.



B. Công nghiệpvà xây dựng.


C. Nông nghiệp và công nghiệp.


D. Công nghiệp và dịch vụ.

Câu 14: Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ có đặc trưng là
A. công nghệ có hàm lượng tri thức cao.
B. công nghệ dựa vào thành tựu khoa học mới nhất.
C. chỉ tác động đến lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ.
D. xuất hiện và phát triển nhanh chóng công nghệ cao.
Câu 15: Căn cứ chủ yếu vào đặc điểm nào để phân chia các quốc gia trên thế giới thành hai nhóm nước (phát triển và đang phát triển)?
A. Tự nhiên.

B. Dân cư, xã hội.

C. Kinh tế - xã hội.

D. Xã hội.
Câu 16: Bốn công nghệ trụ cột của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là
A. công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu, công nghệ năng lượng, công nghệ thông tin.
B. công nghệ hóa học, công nghệ vật liệu, công nghệ năng lượng, công nghệ thông tin.
C. công nghệ hàng không, công nghệ sinh học, công nghệ năng lượng, công nghệ vật liệu.
D. công nghệ điện tử, công nghệ vật liệu, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin. 
Câu 17. Nhận xét đúng nhất về hoạt động đầu tư nước ngoài thời kỳ 1990 – 2004 là

A. trong đầu tư nước ngoài, lĩnh vực dịch vụ chiếm tỉ trọng ngày càng lớn, trong đó nổi lên hàng đầu là các hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm,…

B. trong đầu tư nước ngoài, lĩnh vực dịch vụ chiếm tỉ trọng ngày càng thấp, trong đó một số hoạt động giảm sút là các hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm…

C. trong đầu tư nước ngoài, lĩnh vực sản xuất công nghiệp chiểm tỉ trọng ngày càng lớn, trong đó nổi lên hàng đầu là các hoạt động công nghiệp khai khoáng, cơ khí chế tạo, kỹ thuật điện – điện tử.

D. trong đầu tư nước ngoài, lĩnh vực sản xuất vật chất chiếm tỷ trọng ngày càng lớn, trong đó nổi lên hàng đầu là các hoạt động công nghiệp.
Câu 18: Tổ chức liên kết khu vực nào được coi là thành công nhất trên thế giới?

A. Liên minh Châu Âu.



B. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.
C. Hiệp ước tự do thương mại Bắc Mỹ.

D. Thị trường chung Nam Mỹ.
Câu 19: Nhận xét nào sau đây đúng nhất về nước đang phát triển so với nước phát triển?
A. có thu nhập bình quân đầu người (GDP/người) thấp hơn.


B. có quy mô nền kinh tế (tổng GDP) nhỏ hơn.


C. có tỉ trọng ngành dịch vụ trong cơ cấu GDP thấp hơn.


D. tổng đầu tư nước ngoài thấp hơn .
Câu 20: Nhận xét không đúng về xu hướng toàn cầu hóa là
A. quá trình liên kết giữa các quốc gia trên thế giới về một số mặt.
B. quá trình lên kết giữa các quốc gia trên thế giới về nhiều mặt.
C. có tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của nền Kinh tế - xã hội thế giới.
D. toàn cầu hóa liên kết giữa các quốc gia từ kinh tế đến văn hóa, khoa học.
Câu 21: Xu hướng toàn cầu hóa không có biểu hiện nào sau đây?
A. Thương mại thế giới phát triển mạnh.
B. Đầu tư nước ngoài tăng nhanh.
C. Thị trường tài chính quốc tế thu hẹp.
D. Các công ty xuyên quốc gia có vai trò ngày càng lớn.
Câu 22: Tính đến tháng 1/2007, số quốc gia thành viên của tổ chức thương mại thế giới là
A. 149                   

B. 150                      
C. 151                    

D.152
Câu 23: Toàn cầu hóa không dẫn đến hệ quả
A. thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
B. đẩy mạnh đầu tư và tăng cường hợp tác quốc tế.
C. thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các nước.
D. làm gia tăng khoảng cách giàu nghèo giữa các nước.
Câu 24: Nhận xét đúng nhất về vai trò của các công ty xuyên quốc gia trong nền kinh tế thế giới là
A. nắm trong tay nguồn của cái vật chất rất lớn và chi phối nhiều ngành kinh tế quan trọng.
B. nắm trong tay nguồn của cải vật chất lớn và chi phối nhiều ngành kinh tế quan trọng.
C. nắm trong tay nguồn của cải vật chất khá lớn và chi phối một số ngành kinh tế quan trọng.
D. nắm trong tay nguồn của cải vật chất lớn và quyết định sự phát triển của một số ngành kinh tế quan trọng.
Câu 25: Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực không được hình thành trên cơ sở
A. tương đồng về địa lý.




B. tương đồng về văn hóa - xã hội.
C. có chung mục tiêu, lợi ích phát triển.

D. tương đồng về trình độ kinh tế.
Câu 26: NAFTA là tổ chức
A. liên minh Châu Âu.



B. diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – TBD.
C. hiệp ước tự do thương mại Bắc Mỹ.

D. thị trường chung Nam Mỹ.
Câu 27: MERCOSUR là tổ chức
A. thị trường chung Nam Mỹ.



B. hiệp ước tự do thương mại Bắc Mỹ.
C. liên minh Châu Âu.



D. hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.
Câu 28: APEC là tổ chức
A. hiệp ước thương mại tự do Bắc Mỹ.

B. diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á- TBD.
C. liên minh Châu Âu.



D. thị trường chung Nam Mỹ.
Câu 29: EU là tổ chức
A. hiệp ước tự do thương mại Bắc Mỹ.

B. diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á- TBD.
C. liên minh Châu Âu.



D. thị trường chung Nam Mỹ.
Câu 30: Việt Nam là thành viên của tổ chức nào?
A. Hiệp ước tự do thương mại Bắc Mỹ.

B. Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á- TBD.
C. Liên minh Châu Âu.



D. Thị trường chung Nam Mỹ.
Câu 31: Trong các tổ chức liên kết sau đây, tổ chức có số dân và GDP cao nhất là 
A. hiệp ước tự do thương mại Bắc Mỹ.

B. diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á- TBD.
C. liên minh Châu Âu.



D. thị trường chung Nam Mỹ.
Câu 32: Khu vực hóa không dẫn đến hệ quả
A. thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế các nước thành viên.
B. tăng cường tự do hóa thương mại và đầu tư trong khu vực.
C. làm gia tăng khoảng cách giàu nghèo giữa các nước.
D. ảnh hưởng đến tự chủ kinh tế, quyền lực quốc gia,...
Câu 33: Đây không phải là nguyên nhân dẫn đến xu hướng toàn cầu hóa

A. do nhu cầu phát triển kinh tế của từng nước.
B. do hiện nay xuất hiện nhiều vấn đề toàn cầu buộc các nước phải hợp tác để giải quyết .
C. do trình độ kinh tế - xã hội các nước còn chênh lệch.
D. do tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại.
Câu 34: So với các nước đang phát triển, các nước phát triển có

A. quy mô GDG lớn.   



B. kim ngạch xuất nhập khẩu lớn hơn.

C. tỉ trọng khu vực dịch vụ trong GDP cao hơn.D. tỉ trọng khu vực công nghiệp và xây dựng trong GDP cao hơn.

Câu 35: Đâu không phải là tổ chức liên kết khu vực.

A. Hiệp ước thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA).
B. Thị trường chung Nam Mỹ(MERCOSUR).

C. Tổ chức thương mại thế giới (WTO).

D. Liên minh Châu Âu (EU).



Câu 36: Tiêu cực lớn nhất của khu vực hóa kinh tế là
A. mất dần bản sắc văn hóa dân tộc.
B. canh tranh với nhau quyết liệt hơn.
C. làm gia tăng khoảng cách giàu nghèo giữa các nước.
D. ảnh hưởng đến tự chủ kinh tế, quyền lực quốc gia,...
Câu 37: Năm ra đời của hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) là
A. 1957                   
B. 1967                      
C. 1989                    
D. 1994
Câu 38: Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nước phát triển có đặc điểm
A. khu vực II rất cao, Khu vực I và III thấp.

B. khu vực I rất thấp, Khu vực II và III cao.
C. khu vực I và III cao, Khu vực II thấp.

D. khu vực I rất thấp, Khu vực III rất cao.
Câu 39: Hiện nay, trong đầu tư ra nước ngoài lĩnh vực nào chiếm tỉ trọng ngày càng lớn?
A. Nông nghiệp.

B. Công nghiệp.

C. Xây dựng.

D. Dịch vụ.

Câu 40: Hiện nay, tổ chức liên kết khu vực nào có phạm vi lãnh thổ rộng lớn nhất?
A. Hiệp ước tự do thương mại Bắc Mỹ.

B. Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á- TBD.
C. Liên minh Châu Âu.



D. Thị trường chung Nam Mỹ.



Bài 3. MỘT SỐ VẤN ĐỀ MANG TÍNH TOÀN CẦU
Câu 1. Sự bùng nổ dân số hiện nay trên thế giới diễn ra
A. ở hầu hết các quốc gia.   



B. chủ yếu ở các nước phát triển.
C. chủ yếu ở các nước đang phát triển.

D. chủ yếu ở châu Phi  và Mỹ - la – tinh.
Câu 2. Các nước đang phát triển hiện nay chiếm khoảng
A. 70% dân số và 80% số dân tăng hàng năm của thế giới.
B. 75% dân số và 85% số dân tăng hàng năm của thế giới.
C. 80% dân số và 90% số dân tăng hàng năm của thế giới
D. 80% dân số và 95% số dân tăng hàng năm của thế giới.
Câu 3. Bùng nổ dân số không gây ra sức ép nặng nề đối với

A. tài nguyên môi trường.    B. phát triển kinh tế. C. chất lượng cuộc sống.
D. biến đổi khí hậu.

Câu 4. Sự già hóa dân số hiện nay trên thế giới diễn ra
A. ở hầu hết các quốc gia.   




B. chủ yếu ở các nước phát triển.
C. chủ yếu ở các nước đang phát triển.


D. chủ yếu ở châu Phi. 
Câu 5. Hiện tượng già hóa dân số không biểu hiện ở đặc điểm nào sau đây?

A. Tỉ lệ người dưới 15 tuổi ngày càng thấp.  

B. Tỉ lệ người trên 65 tuổi ngày càng cao.
C. Tuổi thọ trung bình của dân số ngày càng tăng.  
D. Tỉ suất gia tăng tự nhiên cao.
Câu 6. Hiện tượng già hóa dân số không gây ra hậu quả kinh tế - xã hội nào sau đây?

A. Thiếu hụt nguồn lao động  



B. Trả lương hưu bảo đảm cuộc sống.

C. Nuôi dưỡng chăm sóc người cao tuổi.
 
D. Thừa nguồn lao động bổ sung.
Câu 7. Biến đổi khí hậu toàn cầu chủ yếu là do
A. con người đã đổ các chất thải sinh hoạt và công nghiệp vào sông hồ.
B. con người đã đưa một lượng khí thải lớn vào khí quyển.
C. các sự cố đắm tàu, tràn dầu vỡ ống dầu.
D. các thảm họa như núi lửa, cháy rừng…
Câu 8. Lượng khí thải tăng nhanh trong khí quyển sẽ  
A. làm Trái Đất nóng lên.




B. gây ra mưa axit.

C. làm thủng tầng ôdôn.




D. gây Ô nhiễm nguồn nước.
Câu 9. Trong vòng 100 năm trở lại đây nhiệt độ Trái Đất nóng lên thêm khoảng 

A. 0,60C.






B. 1,40C.
C. 5,80C.






D. 6,00C.

Câu 10. Nhiệt độ trên Trái Đất tăng nhanh không gây ra hậu quả nào sau đây?

A. Băng tan ở hai cực.




B. Tầng ôdôn mỏng dần 

C. Thời tiết thay đổi thất thường.



D. Nước biển dâng cao.

Câu 11. Tầng ôdôn bị thủng không gây ra hậu quả nào đối với đời sống trên Trái Đất?

A. Ảnh hưởng đến sức khỏe con người.


B. Ảnh hưởng đến mùa màng.

C. Ảnh hưởng đến sinh vật thủy sinh.


D. Ảnh hưởng đến mực nước biển.
Câu 12. Nguyên nhân nào sau đây không gây ô nhiễm nguồn nước ngọt, biển, đại dương 
A. chất thải công nghiệp và chất thải sinh họat chưa được xử lý đổ ra sông, hồ
B. các sự cố đắm tàu, rửa tàu, tràn dầu
C. thuốc trừ sâu, phân hóa học từ các đồng ruộng  

D. các thảm họa như núi lửa, cháy rừng…
Câu 13. Hậu quả nghiêm trọng nhất của ô nhiễm nguồn nước ngọt là

A. thiếu nước ngọt cho sinh hoạt



B. ảnh hưởng đến sức khỏe con người

C. Mất cân bằng sinh thái.




D. suy giảm nguồn thủy hải sản.

Câu 14. Biện pháp hiệu quả nhất để giảm ô nhiễm nguồn nước ngọt, biển và đại dương là

A. Giảm lượng CO2 trong sản xuất và sinh hoạt.


B. Xây dựng các khu bảo vệ thiên nhiên.

C. Cắt giảm lượng CFCS trong sản xuất và sinh hoạt.


D. Xử lí chất thải trước khi thải ra sông hồ.
Câu 15. Sự suy giảm đa dạng sinh vật không làm mất đi
A. các nguồn gen di truyền.



B. nhiều loài sinh vật.
C. các nguồn thực phẩm, thuốc chữa bệnh.

D. nguồn nhiên liệu cho sản xuất
Câu 16. Loài động vật ở nước ta trên thực tế đã bị tuyệt chủng là

A. bò tót.






B. voi.

C. vượn tay trắng





D. heo rừng.
Câu 17. Nguyên nhân chủ yếu làm suy giảm sự đa dạng sinh học là do

A. cháy rừng
 nghiêm trọng.



B. các loại thiên tai.

C. khai thác quá mức.




D. đấu tranh sinh tồn.

Câu 18. Giải pháp có ý nghĩa thiết thực để bảo vệ môi trường là

A. giảm tốc độ gia tăng dân số tự nhiên.
B. đẩy mạnh giáo dục môi trường cho dân cư

C. đổi mới nâng cao trình độ khai thác sản xuất

D. phối hợp với các nước trên thế giới để bảo vệ môi trường

Câu 19. Mối đe dọa nào không trực tiếp gây mất ổn định, hòa bình thế giới?
A. Xung đột sắc tộc.




B. Xung đột tôn giáo.  

C. Hoạt động kinh tế ngầm.



D. Khủng bố.

Câu 20. Hình thức khủng bố được cho là nguy hiểm nhất mà các phần tử khủng bố đã làm là

A. sát hại thủ lĩnh chính trị.



B. uy hiếp, bắt cóc con tin.

C. huấn luyện và sử dụng lính đánh thuê.

D.sử dụng các thành tựu khoa học, công nghệ.
Bài 5. TIẾT 1 - CHÂU PHI
Câu 1:Tình trạng sa mạc hoá ở châu Phi chủ yếu là do:
A. cháy rừng.      B. lượng mưa thấp.           C. khai thác rừng quá mức. 
D. chiến tranh.

Câu 2: Ý nào không phải là nguyên nhân làm cho nền kinh tế một số nước châu Phi kém phát triển:

A. bị cạnh tranh bởi các khu vực khác.           B. xung đột sắc tộc.

C. khả năng quản lí kém.                                 D. từng bị thực dân thống trị tàn bạo.

Câu 3: Ý nào sau đây không chính xác:

A. tỉ lệ tăng trưởng GDP ở châu Phi tương đối cao trong thập niên vừa qua.

B. hậu quả thống trị nặng nề của thực dân còn in dấu nặng nề trên đường biên giới quốc gia.

C. một vài nước châu Phi có nền kinh tế chậm phát triển.

D. nhà nước của nhiều quốc gia châu Phi còn non trẻ, thiếu khả năng quản lí.

Câu 4: Các cuộc xung đột tại một số nước Châu Phi đó để lại hậu quả:
A. biên giới các quốc gia này được mở rộng.    

B. làm gia tăng sức mạnh các lực lượng vũ trang.

C. làm hàng triệu người chết đói hoặc di cư khỏi quê hương. 

D. làm gia tăng diện tích hoang mạc.

Câu 5: Châu Phi đóng góp cho GDP toàn cầu năm 2004 là  

   A. 2,9% .               B. 1,9%.                   C. 3,9% .                            D. 4%. 

Câu 6: Hơn bốn thế kỉ châu Phi bị thực dân châu Âu thống trị là :
A . Từ thế kỉ XVI- XX.
      B . XV- XIX.           C.   XI V- XVIII.             D.  XIII – XV II. 

Câu 7: Châu Phi chiếm 14% dân số thế giới nhưng tập trung tới
 A. 1/3 tổng số người nhiễm HIV trên toàn thế giới.
 B. 1/2 tổng số người nhiễm HIV trên toàn thế giới.
 C. gần 2/3 tổng số người nhiễm HIV trên toàn thế giới.
 D. hơn 2/3 tổng số người nhiễm HIV trên toàn thế giới.

Câu 8: Ở châu Phi dầu mỏ tập trung nhiều nhất ở khu vực :


A . Bắc Phi.   
B .Trung Phi.       C. Nam Phi.             D. Tây Phi.    

Câu 9: Quốc gia có tốc độ tăng trưởng GDP thấp nhất Châu Phi năm 2004 là  

A. An –giê – ri.     B. Nam Phi.       C. Ga- na .            D. Công Gô.                              

Câu 10: Nguyên nhân chính làm cho nền kinh tế châu Phi kém phát triển?

     A. Nghèo tài nguyên thiên nhiên.          B. Khủng bố chính trị.



C. Thiếu lao động. 
                        D. Thiếu khả năng quản lí nền kinh tế.

Câu 11: Châu Phi có tỉ lệ người HIV cao nhất thế giới là do:


A. có ngành du lịch phát triển.
         B. xung đột sắc tộc.

C. trình độ dân trí thấp.                       D. nhiều hủ tục chưa được xóa bỏ.

Câu 12:  Phần lớn lãnh thổ Châu Phi có cảnh quan
 
A. rừng xích đạo, rừng nhiệt đới ổm và nhiệt đới khô
 
B. hoang mạc, bán hoang mạc và cận nhiệt đới khô
 
C. hoang mạc, bán hoang mạc, và xavan
 
D. rừng xích đạo, cận nhiệt đới khô và xavan
Câu 13: Nguyên nhân chủ yếu làm mở rộng diện tích hoang mạc châu Phi trong giai đoạn hiện nay:

A. vị trí địa lí.           B. khí hậu khô nóng.
C. khai thác rừng quá mức.               D. dân số đông.

Câu 14: Nguyên nhân làm cho châu Phi nghèo nàn, lạc hậu là do

A . sự thống trị lâu dài của chủ nghĩa thực dân.
 B. nghèo tại nguyên thiên nhiên. 



C. đường lôi phát triển kinh tế không hợp lí. 

 D. do các thế lực thù địch , chống phá.                

Câu 15: Nguyên nhân chính làm cho nền kinh tế châu Phi kém phát triển

A. nghèo tài nguyên .                   B. khủng bố chính trị.         


C. thiếu lao động.                         D. khả năng quản lí nền kinh tế non yếu.

Câu 16: Đâu không phải là thách thức lớn đối với châu Phi? 

   
A. Nhiều hủ tục chưa được xóa bỏ.             B. xung đột sắc tộc .                      

C. đói nghèo, bệnh tật.                                 D. tài nguyên phong phú .

Câu 17: Nhận xét đúng nhất về thực trạng tài nguyên của Châu Phi
A. khoáng sản nhiều, đồng cỏ và rừng xích đạo diện tích rộng lớn.
B. khoáng sản và rừng là những tài nguyên đang bị khai thác mạnh.
C. khoáng sản phong phú, rừng nhiều nhưng chưa được khai thác.
D. trữ lượng lớn về vàng, kim cương, dầu mỏ, phốt phát nhưng chưa được khai thác.
Câu 18: Năm 2005, tỷ suất tăng dân số tự nhiên của Châu phi so với trung bình của thế giới lớn gấp
A. 1,5 lần.                B. 1,7 lần.                         C. gần 2 lần.              D. hơn 2 lần.
Câu 19: Theo số liệu thống kê năm 2005, tuổi thọ trung bình của dân số Châu Phi là
A. 49 tuổi.                        B. 52 tuổi.               C. 56 tuổi.                       D. 65 tuổi.
Câu 20: Năm 2004, 3 quốc gia có tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất Châu Phi, đạt từ 4,0% trở lên là
A. An-giê-ri, Nam phi, Ga-na.                        B. Nam phi, Ga-na, Công-gô.
C. An-giê-ri,Ga-na,Công-gô.                          D. Nam phi, An-giê-ri, Công-gô.
Câu 21: So với tổng số dân trên thế giới năm 2005, dân số Châu Phi chiếm
A. 12,8%               B. 13,8%                  C. 13,5%               D.14,3%
Bài 5. TIẾT 2-MỸ LA TINH

Câu 1. Tiếng La tinh( tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha) là ngôn ngữ chính của khu vực?

A. Mĩ La tinh. 

B. Bắc Mĩ.

C. Bắc Phi.

D. Đông Nam Á.

Câu 2. Cảnh quan có diện tích lớn nhất của Mĩ Latinh là

A.rừng xích đạo và nhiệt đới ẩm.


B. xa van và xa van rừng.

C. thảo nguyên  và thảo nguyên rừng.

D. hoang mạc và bán hoang mạc.  

Câu 3. Đại bộ phận lãnh thổ Mĩ Latinh nằm trong khu vực khí hậu

A. Nhiệt đới.

B. Cận nhiệt.

C. Ôn đới.

D. Cận cực.

Câu 4. Đại bộ phận lãnh thổ Mĩ Latinh nằm trong khu vực


A. nội chí tuyến.
B. ngoại chí tuyến.
C. bán cầu bắc.
D. bán cầu nam.

Câu 5. Tài nguyên khoáng sản chủ yếu của Mĩ Latinh là

A. quặng kim loại màu, kim loại quí và nhiên liệu.B. quặng kim loại đen, kim loại quí và nhiên liệu.

C. quặng kim loại, phi kim và nhiên liệu.
D. quặng kim loại, kim loại quí và dầu mỏ.

Câu 6. Tài nguyên đất và khí hậu tạo thuận lợi cho Mĩ Latinh phát triển

A.rừng và trồng cây ăn quả nhiệt đới.


B. thủy sản và trồng cây ăn quả cận nhiệt.

C. cây lương thực và nuôi trồng thủy sản nhiệt đới. D. rừng và trồng cây ăn quả ôn đới.

Câu 7. Dân cư còn nghèo đói, chênh lệch giàu nghèo giữa các nhóm dân cư rất lớn là vấn đề kinh tế xã hội nổi bật của khu vực

A. Tây Nam Á.           B. Trung Á.
C. Đông Nam Á.

D. Mĩ Latinh.

Câu 8. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến hiện tượng đô thị hóa tự phát ở Mĩ Latinh là?

A. Cuộc cải cách ruộng đất không triệt để và chênh lệch thu nhập trong dân cư.

B. Qúa trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đạt được những thành tựu nhất định. 

C. Ngành công nghiệp và dịch vụ của khu vực phát triển mạnh.

D. Dân cư có thu nhập cao chiếm tỉ trọng lớn trong dân cư.

Câu 9. Cho bảng số liệu:

Tỉ trọng thu nhập của các nhóm dân cư trong GDP của một số nước năm 2000

	Quốc gia
	GDP theo giá thực tế(tỉ USD)
	Tỉ trọng GDP của 10% dân cư nghèo nhất
	Tỉ trọng GDP của 10% dân cư giàu nhất

	Chi –lê
	75.5
	1.2
	47.0

	Ha-mai-ca
	8.0
	2.7
	30.3

	Mê-hi-cô
	581.3
	1.0
	43.1

	Pa-na-ma
	11.6
	0.7
	43.3


Nhận xét nào dưới đây đúng với bảng số liệu trên

A. Chênh lệch thu nhập giữa người giàu và người nghèo rất lớn.

B. Chênh lệch thu nhập giữa người giàu và người nghèo rất nhỏ.

C. Thu nhập giữa người giàu và người nghèo không có chênh lệch.

D. Thu nhập của 10 % dân cư nghèo lớn hơn  10% dân cư giàu.

Câu 10. Tỉ lệ dân đô thị  chiếm trên 75% dân số và 1/3 trong số đó sống trong điều kiện khó khăn là đặc điểm đô thị hóa của khu vực?

A. Mĩ Latinh.                       B. Tây Nam Á.                 C. Trung Á.

D. Đông Nam Á.

Câu 11. Cho bảng số liệu: GDP và nợ nước ngoài của một số quốc gia Mĩ Latinh năm 2004
( Đơn vị : tỉ USD)

	Quốc gia
	GDP
	Tổng số nợ
	Quốc gia
	GDP
	Tổng số nợ

	Ac-hen-ti-na
	151.5
	158.0
	Mê-hi-cô
	676.5
	149.9

	Braxin
	605.0
	220.0
	Pa-na-ma
	13.8
	8.8

	Chi-lê
	94.1
	44.6
	Pa-ra-goay
	7.1
	3.2

	Ê-cu-a-do
	30.3
	16.8
	Pê-ru
	68.6
	29.8

	Ha-mai-ca
	8.0
	6.0
	Vê-nê-xu-ê-la
	109.3
	33.3


Nhận xét nào sau đây không chính xác với bảng số liệu trên?

A. Các quốc gia Mĩ Latinh có tỉ lệ nợ nước ngoài cao.

B. Ac-hen-ti-na có tổng số nợ cao hơn tổng GDP.

C. Bốn quốc gia có tổng số nợ  lớn hơn 50% tổng GDP.

D. Các quốc gia Mĩ Latinh có tỉ lệ nợ nước ngoài thấp.

Câu 12. Cho biểu đồ : Tốc độ tăng trưởng GDP của Mĩ La tinh giai đoạn 1985-2004.
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Nhận xét nào sau đây không chính xác với biểu đồ trên?

A. Các nước Mĩ Latinh có tốc độ tăng trưởng kinh tế không đều.

B. Năm 2004, các nước Mĩ Latinh có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất. 

C. Năm 1995, các nước Mĩ Latinh có tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp nhất.

D. Các nước Mĩ Latinh có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, khá đều.

Câu 13. Nguôn đầu tư trực tiếp FDI vào Mĩ Latinh phụ thuộc nhiều vào

A. Hoa Kì và Tây Ban Nha.



B. Hoa Kì và Nhật Bản.

C. Hoa Kì và Trung Quốc.



D. Hoa Kì và Ô-xtrây-li-a.

Câu 14. Yếu tô không làm kìm hãm sự phát triển kinh tế của Mĩ Latinh là

A. Chính trị không ổn định.

B. Chiến lược phát triển kinh tế không hợp lí.

C. Các thế lực chống đối.

D. Quốc hữu hóa một số ngành kinh tế.

Câu 15. Yếu tố làm kìm hãm sự phát triển kinh tế của các nước Mĩ Latinh là

A.củng cố bộ máy nhà nước, phát triển giáo dục.


B.cải cách kinh tế, quốc hữu hóa một số ngành kinh tế.

C.công nghiệp hóa đất nước, mở rộng buôn bán với nước ngoài.

D. duy trì cơ cấu xã hội phong kiến và các thế lực bảo thủ.

Câu 16. Tổ chức liên kết kinh tế khu vực Mĩ Latinh là

A. NAFTA.

B. EU.


C. ASEAN.


D. MERCOSUR.

Câu 17. Không phải là thực trạng nền kinh tế Mĩ Latinh giai đoạn 1985-2004 ?

A. Nợ nước ngoài.



B. Đầu tư nước ngoài giảm mạnh.

C. Tốc độ tăng trưởng kinh tế không đều.
D. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định.

Câu 18. Sự không đồng đều về thu nhập và nạn đói gia tăng là thách thức lớn về kinh tế xã hội của khu vực?

A. Mĩ Latinh.

B. Đông Nam Á.

C. Tây Nam Á.

D. Trung Á.

Câu 19. Nền kinh tế Mĩ Latinh phụ thuộc nhiều nhất vào quốc gia?

A. Nhật Bản.

B. Hoa Kì.

C. Trung Quốc.

D. Liên Bang Nga.

Câu 20. Khu vực Mĩ Latinh bao gồm

A. toàn bộ lục địa Nam Mĩ.



B. Trung Mĩ và toàn bộ lục địa Nam Mĩ.

C. khu vực Trung Mĩ và vịnh Ca-ri-be.

D. khu vực Bắc Mĩ.

BÀI 5 - TIẾT 3: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA KHU VỰC TÂY NAM Á

VÀ KHU VỰC TRUNG Á 

Câu 1: Tây Nam Á vùng có tài nguyên nổi tiếng chủ yếu là

A. dầu mỏ, kim cương.                                B. khí tự nhiên, dầu mỏ.                              

C. vàng, đá quý, dầu mỏ.


D. khí tự nhiên, vàng.

Câu 2: Quốc gia nào sau đây không thuộc khu vực Tây Nam Á?

A. Iran                                  B. Irak                        C. Mông Cổ


D. Thổ Nhĩ Kỳ

Câu 3. Một trong những nguyên nhân gây ra sự mất ổn định ở Tây Nam Á là

A. phần lớn dân cư trong khu vực theo đạo Hồi.

B. một phần nhỏ dân cư theo các tôn giáo khác.

C. đạo Hồi có ảnh hưởng rất sâu rộng trong khu vực.

D. xung đột giữa các phần tử cực đoan trong đạo Hồi.

Câu 4: Đặc điểm nào sau đây của khu vực Trung Á mà khu vực Tây Nam Á không có ?

A. Có vị trí địa – chính trị rất chiến lược.


B. Có nhiều dầu mỏ và tài nguyên khác.

C. Tỉ lệ dân cư theo đạo Hồi cao.



D. Nằm hoàn toàn trong nội địa.

Câu 5. Ngành trồng bông và một số cây công nghiệp có khả năng phát triển ở Trung Á nếu

A. phát triển thủy lợi.


C. phát triển công nghiệp chế biến.

B. tăng khả năng xuất khẩu.

D. đào tạo nhân công lành nghề.

Câu 5.Cho biểu đồ sau:
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Nhận xét nào dưới  nào dưới đây không đúng với biểu đồ trên?

A. Đông Âu là khu vực xuất khẩu dầu, Tây Âu là khu vực nhập khẩu dầu.

B. Đông Á và Tây Âu là các khu vực nhập khẩu dầu.

C. Trung Á, Tây Nam Á, Đông Âu là các nước xuất khẩu dầu.

D. Bắc Mĩ là khu vực nhập khẩu dầu thấp nhất.

Câu 6. Nguyên nhân làm cho nông nghiệp Tây Nam Á kém phát triển là

A. vị trí địa lí chiến lược và nguồn tài nguyên dầu mỏ giàu có.

B. nguồn nước khan hiếm, đất trồng ít.

C. sự can thiệp vụ lợi của các thế lực bên ngoài. 

D. nhiều phần tử cực đoan trong các tôn giáo với những tín ngưỡng khác biệt.

Câu 7:  Cho bảng số liệu sau

Sản lượng dầu thô khai thác ở một số khu vực của thế giới năm 2003

(đơn vị = nghìn thùng/ ngày)

	Khu vực
	Đông Á
	Đông Nam Á
	Trung Á
	Tây Nam Á
	Đông Âu
	Tây Âu
	Bắc Mỹ

	Nghìn thùng/ ngày 
	3414,8
	2584,4
	1172,8
	21356,6
	8413,2
	6882,2
	7986,4


Để thể hiện sản lượng dầu thô khai thác ở một số khu vực của thế giới năm 2003 (nghìn thùng/ ngày), biểu đồ nào sau đây là thích hơp nhất?

A. Biểu đồ tròn. 





B. Biểu đồ cột.

C. Biểu đồ đường.
  
D. Biều đồ miền.

Câu 8: Vị trí địa lý của khu vực Tây Nam Á là “điểm nóng” của thế giới ngày nay là do

A. từng có “con đường tơ lụa đi qua”.

B. nơi ra đời nhiều tôn giáo lớn.

C. nằm ở ngã ba đường các châu lục Á, Âu, Phi.

D. nơi hoạt động mạnh của các phần tử cực đoan.

Câu 9: Trung Á là khu vực nông nghiệp có tiềm năng sản xuất về

A. bông vải, lúa gạo                                  
B. lúa mì, ngô                                           

C. bông vải, chăn thả gia súc


D. lúa gạo, ngô

Câu 10: Khu vực Trung Á thừa hưởng được nhiều giá trị văn hóa của cả phương đông và phương tây là do

A. có “con đường tơ lụa” đi qua khu vực này

B.  nằm giữa Châu Á và Châu Âu

C. có sự giao lưu giữa Phật giáo và  Thiên chúa giáo

D. cuộc chiến tranh giữa Thiên chúa giáo và Hồi giáo

Câu 11: Đặc điểm của khí hậu ở khu vực Trung Á là

A. mưa theo mùa
B. khô hạn

C. mùa đông có tuyết lạnh
D. nóng ẩm

Câu 12: Ngoài dầu mỏ loại tài nguyên thiên nhiên nào là nguyên nhân làm các nước ở khu vực Tây Nam Á tranh chấp với nhau?

A. Vàng
B. Uranium
C. Muối
D. Nước ngọt

Câu 13: Phần lớn dân cư ở Tây Nam Á là tín đồ của tôn giáo nào?

A. Phật giáo
B. Thiên chúa giáo
C. Hồi giáo
D. Hin du 

Câu 14: Nguồn tài nguyên chủ yếu của khu vực Tây Nam Á là

A. than đá
B. Uranium, titanium

C. vàng và kim cương
D. dầu mỏ và khí tự nhiên

Câu 15: Điểm giống nhau về điều kiện tự nhiên của khu vực Tây Nam Á và Trung Á là

A. đều có khí hậu cận nhiệt và ôn đới.

B. đều có khí hậu khô hạn, nhiều hoang mạc.

C. đều không tiếp giáp với đại dương.

D. đều có nhiều cao nguyên và đông bằng.

Câu 16: Tình trạng mất ổn định về chính trị của khu vực Tây Nam Á và Trung Á đã làm cho

A. tình trạng đói nghèo ngày càng tăng.

B. ô nhiễm môi trường ngày càng nặng.

C. giá dầu thế giới ngày càng tăng cao.

D. tài nguyên ngày càng cạn kiệt

Câu 17: Nguyên nhân sâu xa gây nên tình trạng mất ổn định của khu vực Tây Nam Á và Trung Á là

A. dầu mỏ và vị trí địa chính trị quan trọng.

B. tôn giáo và các thế lực thù địch chống phá.

C. xung đột dai dẳng giữa người Ả- rập và người Do Thái.

D. tranh giành đất đai và nguồn nước.

Câu 18:Phần lớn dân cư của Tây Nam Á và Trung Á theo đạo?

A. Đạo Hồi.

B. Đạo Phật.

C. Thiên Chúa giáo.
 D. Đạo Ấn.

Câu 19: So với Trung Á, Tây Nam Á có

A. người dân chủ yếu là theo đạo hồi.

B. trữ lượng dầu mỏ lớn hơn.

C. “con đường tơ lụa” đi qua.



D. chính trị ổn định hơn.
Câu 20: Tây Nam Á có diện tích 7000 nghìn km2 , dân số  313,3 triệu người. Mật độ dân số của các khu vực sẽ là

A. 44,8 người/km2.





B.  45,8 người/km2.        

C. 54.5 người/km2.        

 


D. 47.7 người/km2. 

BÀI 6: HỢP CHÚNG QUỐC HOA KỲ
Tiết 1: TỰ NHIÊN VÀ DÂN CƯ

I. Câu hỏi nhận biết:

Câu 1. Diện tích lãnh thổ Hoa Kỳ đứng thứ 3 trên thế giới, sau:

A. Liên bang Nga và Trung Quốc.

B. Liên bang Nga và Canađa. 

C. Liên bang Nga và Braxin.


D. Liên bang Nga và Ô-xtrây-lia.

Câu 2. Biên giới phía Bắc Hoa Kỳ giáp quốc gia nào?

A. Mêhycô.

B. Braxin.

C. Áchentina

D. Canađa

Câu 3. Đặc điểm nào sau đây không đúng về Hoa Kỳ?
A. Quốc gia rộng lớn nhất thế giới.
B. Có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú.
C. Dân cư được hình thành chủ yếu do quá trình nhập cư.
D. Nền kinh tế phát triển mạnh nhất thế giới.
Câu 4. Nhận định đúng về diện tích lãnh thổ Hoa Kỳ là:
A. lớn thứ nhất thế giới

B. lớn thứ hai thế giới
C. lớn thứ ba thế giới

D. lớn thứ tư thế giới
Câu 5. Hoa Kì nằm giữa 2 đại dương lớn là:

A. Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.
B. Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.

C. Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương.

D. Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương.

Câu 6. Đặc điểm nào không đúng về vị trí địa lý của Hoa Kỳ?
A. Nằm ở bán cầu Tây
B. Nằm ở giữa Thái Bình Dương và Đại Tây Dương
C. Tiếp giáp với Canada và khu vực Mĩ la tinh
D. Nằm đối xứng hai bên đường xích đạo.
Câu 7. Phần lãnh thổ Hoa Kỳ nằm ở trung tâm lục địa Bắc Mĩ phân hóa thành 3 vùng tự nhiên là:
A. vùng phía Tây, vùng Trung tâm, vùng phía Đông
B. vùng phía Bắc, vùng Trung tâm, vùng phía Nam
C. vùng núi trẻ Coóc- đi-e, vùng Trung tâm, vùng núi già Apalát
D. vùng núi trẻ Coóc-đi-e, vùng núi già Apalát, đồng bằng ven Đại Tây Dương
Câu 8. Các tài nguyên chủ yếu ở vùng phía Đông Hoa Kỳ là:
A. đồng cỏ, than đá, rừng.

B. dầu mỏ, than đá, rừng.
C. than đá, sắt, thủy năng.

D. rừng, sắt, thủy năng.
Câu 9. Đặc điểm không đúng đối với Ha-oai của Hoa kỳ là:
A. Là quần đảo.




B. Nằm giữa Đại Tây Dương.
C. Có tiềm năng lớn về hải sản.


D. Có tiềm năng lớn về du lich.
Câu 10. Dân số Hoa Kỳ tăng nhanh một phần quan trọng là do:
A. nhập cư.                                         
B. tỉ suất sinh cao.
C. tỉ suất gia tăng tự nhiên.                
D. tuổi thọ trung bình tăng cao.
Câu 11. Hiện nay ở Hoa Kỳ người Anh-điêng sinh sống ở:
A. vùng đồi núi hiểm trở phía Tây.

B. vùng núi già Apalát phía Đông.
C. vùng ven vịnh Mêhicô.


D. vùng đồng bằng Trung tâm.
Câu 12. Dân cư Hoa Kỳ đang có xu hướng di chuyển từ các bang vùng Đông Bắc về các bang
A. vùng Tây Bắc và ven Thái Bình Dương.

B. ở vùng Trung tâm và ven Đại Tây Dương.
C. ở phía Nam và ven Thái Bình Dương.

D. ở phía Bắc và ven Đại Tây Dương.

Bài 6.  HỢP CHÚNG QUỐC HOA KÌ (Tiết 2. KINH TẾ)

Câu 1. Sản xuất công nghiệp Hoa Kỳ gồm mấy nhóm ngành chính. 

A. 2 nhóm chính.           B. 3 nhóm chính.   C. 4 nhóm chính.           D. 5 nhóm chính.   

Câu 2.Nhóm ngành công nghiệp chiếm tỷ trọng giá trị hàng xuất khẩu lớn  nhất của Hoa Kỳ là

A. Công nghiệp năng lượng. 



B. Công nghiệp khai khoáng.

C. Công nghiệp chế biến.



D. Công nghiệp cơ khí.

Câu 3. Xu hướng chuyển dịch trong nông nghiệp của Hoa Kỳ là

A. giảm tỷ trọng chăn nuôi, tăng tỷ trọng trồng trọt.

B. giảm tỷ trọng thuỷ sản, tăng tỷ trọng trồng trọt.

C. giảm tỷ trọng hoạt động thuần nông, tăng tỷ trọng dịch vụ nông nghiệp.

D. giảm tỷ trọng dịch vụ nông nghiệp, tăng tỷ trọng hoạt động thuần nông. 

Câu 4. Nhân tố có tính chất quyết định cho Hoa Kì trở thành siêu cường quốc kinh tế số 1 trên thế giới là.

A. Vị trí địa lí đặc biệt thuận lợi để mở rộng giao lưu kinh tế.

B. Nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng và phong phú.

C. Nguồn lao động có chất lượng cao và năng động.

D. Nhờ các nguồn lực kinh tế -xã hội. 

Câu 5. Miền Đông Bắc Hoa Kì sớm trở thành “cái nôi” của ngành công nghiệp nhờ

A. dầu mỏ phong phú.



B. giàu tài nguyên rừng.

C. đồng bằng rộng lớn.


D. giàu khoán sản kim loại, than.

Câu 6. Nền kinh tế Hoa Kỳ giữ vị trí hàng đầu thế giới từ

A. năm 1776


B. năm 1790.

C. năm 1890.

D. năm 2004.

Câu  7.   Nhận xét đúng về GDP của Hoa Kỳ Năm 2004 là

A. Hơn châu Á, châu Phi, kém châu Âu.

B. Hơn châu Âu, châu Phi, kém châu Á.

C. Hơn châu Phi, châu Âu, kém châu Á.

D. Kém châu Âu, châu Á, châu Phi.

Câu 8.  Năm 2004, so với toàn thế giới, GDP của Hoa Kỳ chiếm khoảng

A. gần 27%.                 B. trên 34,5%.
C. gần 28%.               D. trên 28,5%.

Câu 9.  Vào năm 2004, GDP bình quân đầu người của Hoa Kỳ đạt

A.  gần 37 nghìn USD.       B. gần 39nghìn USD.       C. hơn 39 nghìn USD.     D. gần 93 nghìn USD.

Câu 10. Nhân tố chủ yếu làm tăng GDP của Hoa Kỳ là do

A. nền công nghiệp, Dịch vụ trong nước phát triển mạnh.

B. đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm công nghiệp.

C. sức mua trong dân cư lớn.

D. chú trọng xuất khẩu tư bản. 

Câu  11.  Năm 2004, tỉ trọng dịch vụ Hoa Kỳ chiếm khoảng

A. 62,1%  GDP.             B. 72,1%  GDP.               C. 74,9% GDP.               D. 79,4% GDP.

Câu 12. Năm 2004, so với toàn thế giới tổng giá trị ngoại thương của Hoa Kỳ chiếm khoảng

A. 11%.                 B. 12% .                    C. 21%  .                 D. 34%.

Câu 13. Hoa Kỳ là nước nhập siêu lớn, năm 2004 giá trị nhập siêu đạt

A. gần 123,4 tỉ USD.                               B. 707,2 tỉ USD.

C. gần 2344,2 tỉ USD.                             D. 11667,5 tỉ USD.

Câu  14.  Năm 2004, số lượt khách du lịch quốc tế đến Hoa Kỳ là

A. gần 46 triệu.             B. hơn 46 triệu.                C. gần 1,4 tỷ lượt.             D. hơn 1,4 tỷ lượt.

Câu 15. Trước đây, sản xuất công nghiệp của Hoa Kỳ tập trung chủ yếu ở vùng

A. Phía Đông.                                    B. Đông Bắc.

C. ven vịnh Mêhicô.                          D. ven bờ Thái Bình Dương.

Câu 16. Vành đai công nghiệp mới của Hoa Kỳ tập trung ở khu vực

A. Phía Đông, Đông bắc.                                     B. Phía Đông, Đông nam.

C. Phía Tây, Tây nam.                                         D. Phía Nam.

Câu 17. Tỷ trọng giá trị sản lượng của nông nghiệp của Hoa Kỳ năm 2004 là 

A. 79,4 % GDP.                B. 0,9 % GDP.                 C. 19 % GDP.                D. 12 % GDP.

Câu 18. Các trung tâm công nghiệp điện tử của Hoa Kỳ phân bố chủ yếu ở

A. vùng Phía Tây.                               B. vùng Đông Bắc.

C. vùng phía Đông.                              C. vùng phía Bắc.

Câu 19: Hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp chủ yếu của Hoa kỳ là

A. Trang trại.                  B. Liên hợp Nông – Lâm – Công nghiệp.

C. Hộ gia đình.               D. Đồn điền.

Câu 20. Nhận xét nào sau đây đúng về sản xuất nông nghiệp của Hoa Kỳ.

A. Số lượng trang trại tăng, diện tích trang trại giảm.

B. Số lượng trang trại giảm, diện tích trang trại tăng.

C. Số lượng trang trại tăng, diện tích trang trại tăng.

D. Số lượng trang trại giảm, diện tích trang trại giảm.

Bài 7. LIÊN MINH EU
Câu 1: EU là tổ chức nào sau đây?

A. Hiệp ước tự do thương mại Bắc Mỹ.       B. Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương.

C. Liên minh Châu Âu.                                D. Thị trường chung Nam Mỹ.
Câu 2: Liên minh EU đã thiết lập một thị trường chung vào năm nào?
A. 1951.
B. 1993.
C. 1967.
D. 1957.

Câu 3: EU đã thiết lập một thị trường chung vào ngày 1 tháng 1 năm

A. 1990.              B. 1992.                     C. 1993.                D. 1995.

Câu 4: EU thực hiện được tự do lưu thông là vì

A. các nước đều đã là thành viên của WTO và UN.

B. dân số đông, nguồn vốn lớn, hàng hóa dồi dào.

C. tất cả các thành viên EU đều đã dùng đồng tiền chung (ơ-rô).

D. EU đã thiết lập được một thị trường chung.
Câu 5: Tổ chức liên kết kinh tế khu vực nào dưới đây dùng đồng tiền chung?

A. Liên minh châu Âu (EU).




B. Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

C. Hiệp ước tự do thương mại Bắc Mĩ (NAFTA).    

D. Thị trượng chung Nam Mĩ( MERCOSUR).

Câu 6: Nhận xét đúng nhất về tự do lưu thông ở Thị trường chung châu Âu là

A. con người, hàng hóa, cư trú, hợp tác.
B. dịch vụ, hàng hóa, tiên vốn, con người.
C. dịch vụ, tiền vốn, chọn nơi làm việc, hợp tác.
D. tiền vốn, con người, dịch vụ, chọn nơi làm việc.
Câu 7: Tự do di chuyển trong Liên minh châu Âu không bao gồm tự do

A. đi lại.

B. cư trú.


C. chọn nơi làm việc.

D. du lịch.

Câu 8: Người dân các nước thành viên EU có thể tự do sinh sống và làm việc ở các nước thành viên khác là hình thức biểu hiện của tự do

A. di chuyển. 

B. lưu thông dịch vụ. C. lưu thông hàng hóa. D. lưu thông tiền vốn.

Câu 9: Công ty vận tải của các nước thành viên EU có thể tự do nhận hợp đồng ở các nước thành viên khác là hình thức biểu hiện của tự do

A. di chuyển.
B. lưu thông dịch vụ. 

C. lưu thông hàng hóa. 
D. lưu thông tiền vốn.

Câu 10: Một công ty viễn thông của Hà Lan có thể đảm nhận 1 hợp đồng ở bên trong nước Đan Mạch mà không phải xin giấy phép của chính quyền Đan Mạch, đó là ví dụ thể hiện lợi ích tự do

A. lưu thông tiền vốn.

B. lưu thông hàng hóa.
C. lưu thông dịch vụ.
D. di chuyển.

Câu 11: Một mặt hàng nông sản của Anh bán sang các nước EU khác không phải nộp thuế là hình thức biểu hiện của tự do

A. di chuyển. 
B. lưu thông dịch vụ. 
C. lưu thông hàng hóa. 
D. lưu thông tiền vốn.

Câu 12: Nếu ta nói: “ Một chiếc ô tô của Pháp bán sang Hà Lan không phải nộp thuế”, đó là đặc điểm của tự do lưu thông

A. di chuyển.         B. dịch vụ.                     C. hàng hóa.

D. tiền vốn.

Câu 13: Các hạn chế đối với giao dịch thanh toán bị bãi bỏ, các nhà đầu tư có thể lựa chọn khả năng đầu tư có lợi nhất và mở tài khoản tại các ngân hàng trong khối là nội dung của hình thức nào?

A. Tự do di chuyển.



B. Tự do lưu thông dịch vụ. 

C. Tự do lưu thông hàng hóa.


D. Tự do lưu thông tiền vốn.

Câu 14: Người dân của các nước thành viên EU có thể mở tài khoản tại các nước EU khác là hình thức biểu hiện của tự do
A. di chuyển.

B. lưu thông dịch vụ.
C. lưu thông tiền vốn.
D. lưu thông hàng hóa.

Câu 15: Biểu hiện nào sau đây không nằm trong các mặt tự do lưu thông ở EU? 

A. Người Anh có thể làm việc và hưởng các quyền lợi như người bản xứ ở bất kỳ quốc gia thành viên nào.

B. Một công ty du lịch của Pháp có thể đảm nhận một hợp đồng bên nước Tây Ban Nha mà không phải xin giấy phép của chính quyền sở tại.

C. Một người Thụy Điển có thể dễ dàng mở tài khoản tại các nước thành viên khác. 

D. Một người Hà Lan có thể dễ dàng đổi giấy tờ tùy thân để trở thành công dân của nước Đức.

Câu 16: Bốn mặt tự do lưu thông trong Liên minh Châu Âu là:

A. Tự do di chuyển, tự do lưu thông dịch vụ, tự do lưu thông hàng hóa, tự do lưu thông tiền vốn.

B. Tự do trao đổi thông tin, tự do đi lại, tự do trao đổi hàng hóa, tự do trao đổi tiền vốn.

C. Tự do trao đổi người, tự do trao đổi hàng hóa, tự do chuyển vốn lưu thông vốn, tự do lưu thông tri thức.

D. Tự do di chuyển, tự do trong giao thông vận tải, tự do buôn bán, tự do trao đổi thông tin.

Câu 17: Ý nào không thể hiện lợi ích của bốn mặt tự do lưu thông trong EU?

A. Xóa bỏ những trở ngại trong việc phát triển kinh tế trên cơ sở thực hiện bốn mặt tự do lưu thông.

B. Tự do lưu thông buôn bán trong toàn Châu Âumà không phải chịu thuế.

C. Thực hiện chung một số chính sách thương mại với các nước ngoài liên minh Châu Âu.

D. Tăng cường sức mạnh kinh tế và khả năng cạnh tranh của EU so với các trung tâm kinh tế lớn trên thế giới.

Câu 18: Bước cuối cùng trong kế hoạch thống nhất kinh tế và tiền tệ của EU là

A. Mỗi quốc gia hiện nay trở thành một tiểu bang của EU.

B. Thống nhất chính sách ngoại giao chung.

C. Phát hành và sử dụng đồng tiền chung ơ – rô.

D. Thống nhất thị trường chứng khoán của các nước EU.

Câu 19: Đồng tiền chung của EU là

A. Đô la.
B. Rúp.

C. Ơ – rô.

D.Yên.

BÀI 8. LIÊN BANG NGA
Câu 1.  Ngành chiếm tỉ trọng lớn nhất của liên bang Nga so với Liên Xô cuối thập kỉ 80 thế kỉ XX là:

A.Sản xuất khí đốt    B.Dầu mỏ
C.Điện                                    D.Sản xuất giấy và xenlulô

Câu 2. Vào cuối thập kỉ 80 thế kỉ XX, so với toàn Liên Xô tỉ trọng sản xuất lương thực của Liên bang Nga chiếm:

A.trên 41%             B.trên 51%            C.trên 54%         D.trên 56%

Câu 3. Vào cuối thập kỉ 80 thế kỉ XX, so với toàn Liên Xô tỉ trọng ngành công nghiệp gỗ, giấy và xenlulô của Liên bang Nga chiếm:

A.80%             B.85%              C.90%                   D.95%

Câu 4. Vào cuối thập kỉ 80 thế kỉ XX, so với toàn Liên Xô tỉ trọng các ngành công nghiệp của Liên bang Nga chiếm trên 80% là

A.than đá, dầu mỏ, khí tự nhiên                     B. dầu mỏ, khí tự nhiên, điện

C.khí tự nhiên, điện, thép                      D.dầu mỏ, khí tự nhiên, gỗ, giấy và xenlulô 

Câu 5.Ý nào sau đây không đúng với Liên bang Nga sau khi Liên Xô tan rã ( cuối năm 1991 trở đi) ?

A.Tốc độ tăng trưởng GDP âm                 
  B.Sản lượng các ngành kinh tế giảm

C.Đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn 
D.Tình hình chính trị, xã hội ổn định      

Câu 6. Trước năm 1991 đối với Liên Xô, Nga được xem là

A.một thành viên                    

 B.một đồng minh

C.một trụ cột chính                  
D.một đối tác quan trọng

Câu 7.Thời kì kinh tế Nga có tốc độ tăng trưởng âm là

A.trước 1990             B.1990-2000                C.1990-1998              D.1990-2005

Câu 8. Đây là một nội dung quan trọng của chiến lược kinh tế mới của Nga

A.Tăng cường quan hệ với các nước trong khối SNG.

B.Tập trung phát triển các ngành công nghiệp nặng

C.Ổn định giá của đồng rup

D.Phát triển kinh tế theo bề rộng

Câu 9. Biểu hiện sinh động nhất cho thấy kinh tế Nga đã vượt qua khủng hoảng là

A.đời sống của người dân được cải thiện

B.vị thế của Nga ngày được nâng cao trên trường quốc tế

C.Nga được kết nạp vào nhóm G8

Câu 10. Chiến lược kinh tế mới đang đưa nền kinh tế nước Nga trở lại vị trí cường quốc được thực hiện từ 

A.năm 2000                      B.năm 2001            C.năm 2002             D.năm 2003

Câu 11.Nhận định không đúng về thành tựu của nền kinh tế Nga sau năm 2000 là

A.Sản lượng các ngành kinh tế tăng, tăng trưởng kinh tế cao

B.Dự trữ ngoại tệ đứng thứ ba thế giới (năm 2005)

C.Đã thanh toán xong các khoản nợ nước ngoài từ thời Xô Viết

D.Đời sống nhân dân từng bước được cải thiện

Câu 12.Nhận xét không chính xác về tình hình tăng trưởng GDP của Liên bang Nga thời kì 1990- 2005 là:

A.Giai đoạn 1990- 1998 liên tục tăng trưởng âm

B.Giai đoạn 1999- 2005 liên tục tăng trưởng ở mức cao

C.GDP tụt giảm mạnh nhất vào năm 1998

D.GDP tăng trưởng cao nhất vào năm 2000

Câu 13.Đặc điểm nào sau đây không đúng với ngành công nghiệp của LB Nga:

A.Là ngành xương sống của nền kinh tế

B.Nhiều ngành chiếm giữ vị trí cao trên thế giới

C.Công nghiệp nặng chiếm tỉ lệ cao trong công nghiệp

D.Cơ cấu đa dạng, có cả ngành truyền thống và hiện đại

D.sản lượng các ngành kinh tế đều tăng

Câu 14. Ngành kinh tế mũi nhọn mang lại nguồn ngoại tệ lớn cho LB Nga hàng năm là:

A.Ngành công nghiệp khai thác vàng và kim cương

B.Ngành công nghiệp khai thác dầu khí

C.Ngành công nghiệp khai thác và chế biến gỗ giấy

D.Ngành công nghiệp chế tạo máy bay và đóng tàu

Câu 15.Các ngành công nghiệp hiện đại của LB Nga là:

A.Hóa chất, điện tử- viễn thông, đóng tàu biển

B.Sản xuất thiết bị tàu biển, hàng không, điện tử-tin học, hóa chất

C.Điện tử- tin học, hàng không, vũ trụ, nguyên tử

D.Sản xuất ô tô, nguyên tử, hàng không

Câu 16. Phần lục địa của LB Nga tiếp giáp với:

A. 13 quốc gia.





B. 15 quốc gia.

C. 14 quốc gia.





D. 17 quốc gia.

Câu 17. Ranh giới tự nhiên để phân chia lãnh thổ châu Âu và châu Á trên đất nước LB nga là:

A. Dãy U-ran.






B. Sông Ô-bi.

C. Sông Ê-nit-xây.





D. Sông A-mua.

Câu 18. “Sự hùng mạnh của LB nga sẽ được tăng trưởng bởi Xi-bia” vì:

A. Đây là miền đất giàu tiềm năng để phát triển nông nghiệp.

B. Đây là miền đất giàu tiềm năng để phát triển công nghiệp.

C. Đây là miền đất giàu tiềm năng để phát triển du lịch.

D. Tất cả các câu trên đều đúng.

Câu 19. Hệ thống sông có giá trị về thủy điện và giao thông lớn nhất LB Nga là:

A. Sông Vôn-ga.





B. Sông Lê-na.

C. Sông Ô-bi.






D. Sông Ê-nit-xây.

Câu 20. “Biện pháp sốc” trong chính sách phát triển kinh tế - xã hội của LB Nga có nội dung là:

A. Hoàn thiện hệ thống pháp luật.

B. Tăng quyền tự chủ về kinh tế cho các địa phương.

C. Xây dựng bộ máy nhà nước.

D. Tự do hóa kinh tế, tự nhân hóa, hạn chế tối đa vai trò của nhà nước.

Câu 21. Vùng kinh tế có diện tích lớn nhất nhưng lại có mật độ dân cư thấp nhất của LB Nga là:


a. Vùng Viễn Đông.



c. Vùng Trung Xi-bia.


b. Vùng Tây Xi-bia.



d. Vùng U-ran.

Câu 22. Ngành công nghiệp truyền thống được xem là mũi nhọn của LB Nga là:


a. Ngành khai thác dầu khí.


c. Ngành khai thác gỗ.


b. Ngành khai thác than.


d. Ngành chế tạo máy.

Câu 23. Nhân tố làm hạn chế trong hoạt động ngành du lịch của LB Nga là:

A. Ít có phong cảnh tự nhiên đẹp để thu hút du khách.

B. Nghèo về nguồn tài nguyên du lịch nhân văn.

C. Giá cả các dịch vụ quá cao và tăng liên tục.

D. Chưa đầu tư phát triển ngành du lịch đúng mức.

Câu 24. Trong hệ thống giao thông vận tải nội địa của LB Nga, loại hình giao thông có ý nghĩa quan trọng hàng đầu là:


a. Đường ô tô.



c. Đường hàng không.


b. Đường sắt.



d. Đường sông.

Câu 25. Ngành công nghiệp hiện đại được xem là thế mạnh của LB Nga là:

A. Công nghiệp điện tử.

B. Công nghiệp sản xuất máy bay thế hế mới.

C. Công nghiệp sản xuất máy tính.

D. Công nghiệp quân sự.

BÀI 9. NHẬT BẢN
Câu 1. Nhật Bản là quốc gia quần đảo nằm ở

A. Đông Á.              B. Bắc Á.              C. Nam Á.           D. Tây Á.

Câu 2. Trong 4 thành phố sau thành phố nào hiện nay là thủ đô của nước Nhật Bản?

A. Kiôtô.                  B. Côbê.              C. Tôkiô.             D. Hirôsima.

Câu 3. Chiếm 61% tổng diện tích nước Nhật Bản đó là diện tích của hai đảo nào?

A. Hô – cai – đô và Hôn – su.                  B. Xi – cô – cư và Kiu – xiu.

C. Hô – cai – đô và Kiu - xiu.                  D. Hôn – su và Xi – cô – cư.

Câu 4. 4 đảo lớn ở Nhật Bản xếp theo thức tự từ bắc xuống nam là

A. Hô – cai – đô, Hôn – su, Xi – cô – cư và Kiu – xiu.

B. Hô – cai – đô, Hôn – su, Kiu – xiu và Xi – cô – cư.

C. Hôn – su, Hô – cai – đô, Xi – cô – cư và Kiu – xiu.

D. Hôn – su, Hô – cai – đô, Kiu – xiu và Xi – cô – cư.

Câu 5. 4 đảo lớn ở Nhật Bản xếp theo thức tự từ nam lên bắc là

A. Xi – cô – cư, Kiu – xiu, Hô – cai – đô, Hôn – su.

B. Kiu – xiu, Xi – cô – cư, Hô – cai – đô, Hôn – su.

C. Xi – cô – cư, Kiu – xiu, Hôn – su, Hô – cai – đô.

D. Kiu – xiu, Xi – cô – cư, Hôn – su, Hô – cai – đô.

Câu 6. 4 đảo lớn ở Nhật Bản xếp theo thức tự từ lớn đến nhỏ về diện tích là

A. Hô – cai – đô, Hôn – su, Xi – cô – cư và Kiu – xiu.

B. Hô – cai – đô, Hôn – su, Kiu – xiu và Xi – cô – cư.

C. Hôn – su, Hô – cai – đô, Xi – cô – cư và Kiu – xiu.

D. Hôn – su, Hô – cai – đô, Kiu – xiu và Xi – cô – cư.

Câu 7. 4 đảo lớn ở Nhật Bản xếp theo thức tự từ nhỏ đến lớn về diện tích là

A. Xi – cô – cư, Kiu – xiu, Hô – cai – đô, Hôn – su.

B. Kiu – xiu, Xi – cô – cư, Hô – cai – đô, Hôn – su.

C. Xi – cô – cư, Kiu – xiu, Hôn – su, Hô – cai – đô.

D. Kiu – xiu, Xi – cô – cư, Hôn – su, Hô – cai – đô.

Câu 8. Nhật Bản nằm trong khu vực khí hậu

A. gió mùa, mưa nhiều.                          B. gió mùa. ít mưa.

C. gió tây ôn đới, mưa nhiều.                 D. gió tây ôn đới, ít mưa.

Câu 9. Phía bắc Nhật Bản có khí hậu

A. ôn đới, mùa đông ngắn, lạnh và không có tuyết.

B. ôn đới, mùa đông ngắn, lạnh và có nhiều tuyết.

C. ôn đới, mùa đông kéo dài, lạnh và không có tuyết.

D. ôn đới, mùa đông kéo dài, lạnh và có nhiều tuyết.

Câu 10. Phía nam Nhật Bản có khí hậu

A. ôn đới, mùa đông kéo dài, lạnh và có nhiều tuyết.

B. cận nhiệt đới, mùa đông rất lạnh, mùa hạ nóng.

C. ôn đới, mùa đông không lạnh lắm và không có tuyết.

D. cận nhiệt đới, mùa đông không lạnh lắm, mùa hạ nóng.

Câu 11. Vùng biển Nhật Bản có nhiều ngư trường lớn là do

A. là quốc gia bán đảo có đường bờ biển dài.        

B. vùng biển có nhiều dòng biển nóng.

C. nơi các dòng biển nóng và lạnh gặp nhau.         

D. vùng biển có nhiều dòng biển lạnh.

Câu 12. Nhật Bản là quốc gia 

A. giàu khoáng sản, nhiều núi lửa và động đất.        

B. giàu khoáng sản, ít núi lửa và động đất.

C. nghèo khoáng sản, nhiều núi lửa và động đất.     

D. nghèo khoáng sản, ít núi lửa và động đất.

Câu 13. Nhật Bản là nước có tốc độ gia tăng dân số hằng năm

A. thấp và đang tăng dần.                                        

B. thấp và đang giảm dần.

C. cao và đâng tăng dần.                                         

D. cao và đang giẩm dần.

Câu 14. Trong thời gian từ 1950 đến 1973, nền kinh tế Nhật Bản phát triển với tốc độ cao nhất vào giai đoạn
A. 1950-1954.                 

B. 1955-1959.               

C. 1960-1964.                 

D. 1965-1973. 

Câu 15. Tốc độ gia tăng dân số của Nhật Bản năm 2005 ở mức
 A. 0,1%.                         B. 0,5%.                        C. 1,0%.                           D. 1,5%.

Câu 16. Năm 2005 Nhật Bản là quốc gia đứng thứ mấy thế giới về kinh tế, tài chính?

A. Thứ nhất.                    B. Thứ hai.                    C. Thứ ba.                        D. Thứ tư.

Câu 17. Những năm 1973 – 1974 và 1979 – 1980, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản giảm xuống chủ yếu là do nguyên nhân nào?

A. Do khủng hoảng than.                                      B. Do khủng hoảng dầu mỏ.

C. Do khủng hoảng điện.                                      D. Do khủng hoảng lương thực.

Câu 18. Có khí hậu ôn đới, mùa đông khéo dài, lạnh và có nhiều tuyết là đặc điểm khí hậu phía nào của Nhật Bản?

A. Phía bắc.              B. Phía nam.               C. Phía đông.              D. Phía Tây.

Câu 19. Có khí hậu cận nhiệt đới, mùa đông không lạnh lắm, mùa hạ nóng thường có mưa to và bão là đặc điểm khí hậu phía nào của Nhật Bản?

A. Phía bắc.              B. Phía nam.               C. Phía đông.              D. Phía Tây.

Câu 20. Thập niên 50 của thế kỉ XX, Nhật Bản tập trung vốn cho ngành công nghiệp nào?

A. Luyện kim.          B. Điện Lực.               C. Giao thông vận tải.         D. Tài chính – ngân hàng.

Câu 21. Tại sao lúa gạo là cây  chính của Nhật Bản?

A. Có khí hậu cận nhiệt đới.       B. Có khí hậu ôn đới.   

C. Có nhiều đồng bằng lớn.        D. Có đất phù sa màu mỡ.

Câu 22. Ngành nông nghiệp có vai trò thứ yếu trong nền kinh tế Nhật Bản vì:

A. nền nông nghiệp phát triển theo hướng thâm canh.

B. diện tích đất nông nghiệp ít.

C. tỉ trọng nông nghiệp trong GDP thấp.

D. năng suất trong ngành nông nghiệp không cao.

Câu 23. Động lực nào sau đây “là động lực quan trọng nhất thúc đẩy nền kinh tế Nhật Bản phát triển.”

A. Người lao động có tính năng động rất đặc biệt

B. Có vị trí địa lí thuận lợi 

C. Có thị trường tiêu thụ rộng lớn trên thế giới

D. Ít phải chi phí cho quân sự 

Câu 24. Vùng kinh tế đảo Hô cai đô không có đặc điểm nổi bật là:

A. mật độ dân cư thư thớt.

B. trồng nhiều cây công nghiệp và rau quả.

C. rừng bao phủ phần lớn diện tích.

D. phát triển mạnh công nghiệp khai thác.

Câu 25. Sản lượng gạo của Nhật Bản giảm nhưng vẫn đáp ứng được gần 100% nhu cầu trong nước là do :

A. sự thay đổi trong cơ cấu bữa ăn        C. dân số ngày càng tăng  

B. tăng mức tiêu thụ thịt sữa 
            D. chuyển sang ăn nhiều 

Câu 26. Nhật Bản là nước đứng đàu thế giới về các sản phẩm công nghiệp:

A. sx vi mạch và chất bán dẫn .         C. đóng tàu và sản xuất ô tô

B. sx rô bốt và xe máy                       D. vật liệu truyền thông.

Câu 27. Loại hình giao thông quan trọng nhất của Nhật Bản:

A Đường ô tô



C. Đường biển 

B Đường sắt       


D Đường hàng không

Câu 28. Cơ cấu dân số Nhật Bản hiện nay thuộc kiểu :

A. Dân số già 
                      C. Chuyển tiếp từ dân số trể sang dân số già 

B.  ổn định                                    D. Dân số trẻ

Câu 29. Thành phố đông dân nhát của Nhật bản :

A. ôsaka            B. Tôkiô              C. Nagôia                 D. Hirôsima 

Câu 30. Vùng kinh tế phát triển nhất của Nhật Bản là:

A. đảo Hônsu                                         C. đảo Xicôcư 

B. đảo Kiuxiu                                         D. đảo Hôcaiđô 

Câu 31. Các sản phẩm nổi bật về ngành công nghiệp chế tạo của Nhật Bản là:

A. tàu biển, ô tô, xe gắn máy.

B. tàu biển, ô tô, máy nông nghiệp.

C. ô tô, xe gắn máy, đàu máy xe lửa.

D. xe gắn máy, đầu máy xe lửa, máy nông nghiệp.

Câu 32. Sản phẩm công nghiệp chiếm 60% sản lượng công nghiệp thế giới:

A. sản phẩm tin học

B. vi mạch và chất bán dẫn.

C. vật liệu truyền thông.

D. Rô bốt

Câu 33. Ngành GTVT biển của Nhật Bản có vị trí đặc biệt quan trọng và hiện đứng:

A. thứ nhất thế giới.

B. thứ nhì thế giới.

C. thứ ba thế giới.

D. thứ tư thế giới.

Câu 34. Tốc độ gia tăng dân số của Nhật Bản hiện ở mức:
            A. 0,1%/năm.                            B. 0,5%/năm.
            C. 1,0%/năm.                            D. 1,5%/năm.

Câu 35. Trung tâm công nghiệp Xappôrô, Murôran nằm ở vùng kinh tế /đảo:

      A. Hô cai đô         B. Hôn su.      C. Xi cô cư      D. Kiu xiu.

Câu 36.  Sản xuất các sản phẩm nổi bật trong ngành công nghiệp chế tạo của Nhật Bản không 

       A. Hitachi.    B. Toyota.         C. Sony.       D. Nissan.

Câu 37. Trong thời gian từ 1950 đến 1973, nền kinh tế Nhật Bản phát triển với tốc độ cao nhất vào giai đoạn:
            A. 1950-1954.                                 B. 1955-1959.
            C. 1960-1964.                                 D. 1965-1973.
Câu 38. Các hải cảng lớn của Nhật Bản là Cô – bê, I ô cô ha ma, Tô ki ô, Ô xa ca đều nằm ở đảo: 

         A. Hô cai đô.       B. Hôn su.           C. Xi cô cư.          D. Kiu xiu.

Câu 39. Nhận xét đúng về tốc độ tăng trưởng GDP của nền kinh tế Nhật Bản từ sau năm 1991 là:
       A. Tăng trưởng ổn định và luôn ở mức cao.                              

       B. Tăng trưởng cao nhưng còn biến động.
       C. Tăng trưởng chậm lại nhưng vẫn ở mức cao.                       

       D. Tăng trưởng chậm lại, có biến động và ở mức thấp.
Câu 40. Nhật Bản nghèo khoáng sản nhưng có loại khoáng sản có trữ lượng và giá trị kinh tế lớn là:


a. Lưu huỳnh.



c. Than.


b. Dầu mỏ.




d. Quặng sắt.

Câu 41. Sự già hoá dân số Nhật Bản gây hậu quả:


a. Thiếu nguồn lao động.


c. Chi phí bảo hiểm xã hội tăng.


b. Chi phí y tế cho người già cao.

d. Tất cả các ý trên đều đúng.

Câu 42. Sự phát triển thần kì của nền kinh tế Nhật Bản là do áp dụng các biện pháp:


a. Duy trì cơ cấu kinh tế 2 tầng.


b. Tập trung vào các ngành công nghiệp then chốt.


c. Mua bằng phát minh sáng chế của nước ngoài.


d. Tất cả các biện pháp trên.

Câu 43. Nền kinh tế của Nhật Bản bị suy giảm ở những năm của thập niên 70 là do:


a. Ảnh hưởng của thị trường thế giới về giá cả của sản phẩm.


b. Ảnh hưởng của các cuộc khủng hoảng dầu mỏ.


c. Sự tăng trưởng nóng của nền kinh tế “bong bóng”.


d. Sự cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Câu 44. Biện pháp nào đã không được Nhật Bản áp dụng từ sau năm 1980 để khắc phục hậu quả của nền kinh tế suy thoái:


a. Xây dựng các ngành công nghiệp đòi hỏi hàm lượng khoa học kĩ thuật cao.


b. Đẩy mạnh đầu tư ra nước ngoài. 


c. Đầu tư phát triển khoa học kĩ thuật và công nghệ.


d. Khôi phục và phát triển những ngành công nghiệp truyền thống.

Câu 45. Ngành nông nghiệp có vai trò thứ yếu trong nền kinh tế Nhật Bản vì:

A. Nền nông nghiệp phát triển theo hướng thâm canh.

B. Diện tích đất nông nghiệp ít.

C. Tỉ trọng nông nghiệp trong GDP thấp.

D. Năng suất trong ngành nông nghiệp không cao.

Câu 46. Ngành công nghiệp mũi nhọn của Nhật Bản có vị trí hàng đầu thế giới là:

A. Ngành công nghiệp dệt.




B. Ngành công nghiệp chế tạo máy.

C. Ngành công nghiệp sản xuất điện tử.


D. Ngành xây dựng và công trình công cộng

Câu 47. Ngành du lịch Nhật Bản phát triển mạnh là nhờ:

A. Có bề dày về lịch sử và văn hóa.

B. Kết cấu hạ tầng phát triển hiện đại.

C. Có nhiều phong cảnh tự nhiên tươi đẹp.

D. Tất cả các ý kiến trên.

Câu 48. Đảo có nền kinh tế phát triển chậm nhất của Nhật Bản:


a. Đảo Hôn-su.



c. Đảo Kiu-xiu.


b. Đảo Xi-cô-cư.



d. Đảo Hô-cai-đô.

Câu 49. Khoảng thời gian nào dưới đây là “Tuần lễ Vàng” để thu hút khách du lịch của Nhật Bản:


a. Cuối tháng 4, đầu tháng 5.

c. Cuối tháng 5, đầu tháng 6.


b. Cuối tháng 6, đầu tháng 7.

d. Cuối tháng 7, đầu tháng 8.

BÀI 10. TRUNG QUỐC

Câu 1.  Trung Quốc có nhiều kiểu khí hậu là do:


a. Vị trí địa lí.



c. Quy mô lãnh thổ.


b. Sự phân hóa địa hình.


d. Tất cả các ý trên.

Câu 2. Vấn đề được quan tâm hàng đầu đối với dân số Trung Quốc trong giai đoạn hiện nay là:

A. Sự tăng trưởng nhanh của dân số.

B. Việc thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình.

C. Sự mất cân bằng trong cơ cấu giới tính.

D. Tư tưởng “trọng nam khinh nữ”.

Câu 3. Tài nguyên khoáng sản có trữ lượng lớn nhất của Trung Quốc là:


a. Than đá.




c. Quặng sắt.


b. Kim loại màu.



d. Dầu mỏ.

Câu 4. Đặc điểm nổi bật của nguồn lao động Trung Quốc góp phần quyết định sự phát triển của nền kinh tế - xã hội là:


a. Quy mô nguồn lao động đông.




b. Nguồn lao động được đầu tư để nâng cao chất lượng.


c. Truyền thống lao động cần cù.


d. Nguồn lao động gồm nhiều thành phần dân tộc.

Câu 5. Dân cư Trung Quốc tập trung đông nhất ở vùng:

A. Ven biển và thượng lưu các con sông lớn.

B. Ven biển và hạ lưu các con sông lớn.

C. Ven biển và dọc theo con đường tơ lụa.

D. Phía Tây bắc của miền Đông.

Câu 6. Hiện đại hóa nông nghiệp Trung Quốc nhằm mục tiêu chủ yếu :

A. Dẫn đầu thế giới về sản lượng một số nông sản.

B. Đảm bảo lương thực cho nhân dân, cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp.

C. Tạo nguồn hàng xuất khẩu để thu ngoại tệ.

D. Phát huy tiềm năng của tự nhiên.

Câu 7. Các trung tâm công nghiệp lớn của Trung Quốc phân bố tạp trung ở vùng :


a. Vùng phía Tây Bắc.



c. Vùng Đông Bắc.


b. Vùng Tây Nam.




d. Vùng Đông Nam.

Câu 8. Những ngành công nghiệp được Trung Quốc ưu tiên phát triển trong chính sách công nghiệp mới là :

A. Công nghiệp dệt may, chế biến lương thực - thực phẩm.

B. Công nghiệp khai thác, luyện kim.

C. Công nghiệp chế tạo máy, điện tử, hóa dầu, sản xuất ô tô và xây dựng.

D. Công nghiệp năng lượng, viễn thông.

Câu 9. Biện pháp nào sau đây Trung Quốc đã không áp dụng trong quá trình hiện đại hóa công nghiệp :

A. Giao quyền chủ động cho các xí nghiệp.

B. Huy động toàn dân sản xuất công nghiệp.

C. Thực hiện chính sách mở cửa.

D. Hiện đại hóa trang thiết bị cho các ngành công nghiệp.

BÀI 11. ĐÔNG NAM Á

Câu 1: Đông Nam Á tiếp giáp các đại dương là

A. Thái Bình Dương-Đại Tây Dương.   
C. Biển Đông-Vịnh Thái Lan.

B. Thái Bình Dương-Ấn Độ Dương.      
D. Thái Bình Dương-Vịnh Thái Lan.

Câu 2: Đông Nam Á nằm trong khu vực có khí hậu 

A. xích đạo và nhiệt đới gió mùa.          



B. nhiệt đới gió mùa và cận nhiệt gió mùa.  


C. xích đạo và cận xích đạo

D. cận nhiệt gió mùa và cận xích đạo

Câu 3: Trong khu vực Đông Nam Á, quốc gia nào không có biển ?

A. Mianma .                                          
C. Campuchia.

B. Đông Timo.                                        
D. Lào.

Câu 4: Nước nào sau đây thuộc vùng Đông Nam Á lục địa ?

A. Việt Nam, Thái Lan, Singapore.         
C. Việt Nam, Thái Lan, Mianma.

B. Thái Lan, Mianma, Indonesia.            
D. Bruney, Malaixia, Thái Lan.

Câu 5: Cao su là cây công nghiệp lâu năm được trồng nhiều ở các nước

A. Thái Lan, Malaxia, Việt Nam, Inđônêxia     

B. Thái Lan, Lào, Campuchia, Việt Nam

C. Thái Lan, Việt Nam, Philipine, Malaixia

D. Thái Lan, Malaixia, Singapore, Việt Nam

Câu 6: Ở Việt Nam cây công nghiệp có diện tích cao nhất Đông Nam Á là 

A. cao su và cà phê.                               
C. cà phê và chè

B. cà phê và hồ tiêu.                              
D. cao su và dừa

Câu 7: ASEAN là tên gọi tắt của 

A. liên minh Đông Nam Á.                   
C. hiệp hội kinh tế Đông Nam Á

B. tổ chức liên phòng Đông Nam Á.     
D. hiệp hội các nước Đông Nam Á

Câu 8. Cho bảng số liệu về Chuyển dịch cơ cấu GDP theo ba khu vực kinh tế của Việt Nam.

(Đơn vị: %)                                                     

	Năm
	Khu vực I
	Khu vực II
	Khu vực III
	Tổng

	1991
	40,5
	23,8
	35,7
	100

	1995
	27,2
	28,8
	44,0
	100

	2000
	24,5
	36,7
	38,8
	100

	2004
	21,8
	40,2
	38,0
	100


Em hãy xác định biểu đồ thể hiện thích hợp nhất:

A.  Biểu đồ tròn.                                  
C. Biểu đồ đường.

B.  Biểu đồ miền.                                    
D. Biểu đồ ô vuông.

Câu 9. Ưu thế về dân cư trong việc phát triển kinh tế – xã hội của Đông Nam Á là

A. dân số trẻ, nguồn lao động dồi dào

B. lao động phổ thông chiếm đa số

C. mật độ dân số cao

D. phân bố không đều

Câu 10: Đông Nam Á lục địa có khí hậu nhiệt đới gíó mùa. Tuy vậy một phần lãnh thổ của các nước sau đây có mùa đông lạnh

A. Việt Nam, Mianma

B. Thái Lan, Mianma

C. Thái Lan, Malaysia

D. Việt Nam, Thái Lan   

Câu 11: Đông Nam Á biển đảo nằm trong hai đới khí hậu chính là

A. cận nhiệt đới, ôn đới

B. cận nhiệt đới xích đạo 

C. nhiệt đới gió mùa, xích đạo 

D. nhiệt đới, ôn đới.

Câu 12: Cơ cấu kinh tế của các nước Đông Nam Á đang chuyển dịch theo hướng

A. giảm tỉ trọng khu vực I và II, tăng tỉ trọng khu vực III

B. giảm tỉ trọng khu vực I, tăng tỉ trọng khu vực II và III

C. giảm tỉ trọng khu vực I và III, tăng tỉ trọng khu vực II

D. gỉam tỉ trọng khu vực II, tăng tỉ trọng khu vực I và III

Câu 13: Quốc gia nào sau đây không tham gia sáng lập tổ chức ASEAN năm 1967

A. Thái Lan

B. Indonesia

C. Việt Nam

D. Philipin

Câu 14: Trong 11 quốc gia Đông Nam Á, nước  chưa gia nhập ASEAN là

A. Đông Timo

B. Brunay

C. Mianma

D. Campuchia

Câu 15: Nhìn chung, khí hậu của Đông Nam Á lục địa và Đông Nam Á biển đảo khác nhau ở chỗ

A. Đông Nam Á lục địa nằm trong 1 đới khí hậu, Đông Nam Á biển đảo nằm trong 2 đới khí hậu.

B. Khí hậu của Đông Nam Á lục địa có tính lục địa, khí hậu của Đông Nam Á biển đảo có tính hải dương

C. Khí hậu của Đông Nam Á lục địa có 1 mùa đông lạnh, Đông Nam Á biển đảo nóng quanh năm

D. Đông Nam Á lục địa có khí hậu nhiệt đới gió mùa, Đông Nam Á biển đảo có khí hậu xích đạo

Câu 16: Các đồng bằng ở khu vực Đông Nam Á có chung đặc điểm là

A. các đồng bằng cao

B. các đồng bằng do phù sa sông bồi đắp

C. các đồng bằng do dung nham núi lửa hình thành

D. hầu hết  các đồng bằng duyên hải nhỏ hẹp, bị chia cắt manh mún

Câu 17: Ý nào sau đây không phải là vấn đề về lao động của Đông Nam Á?

A.  Lao động có tay nghề và trình độ chuyên môn cao còn hạn chế

B.  Lao động đông nhưng kinh tế phát triển chưa cao dẫn đến thiếu việc làm

C.  Lao động có trình độ có xu hướng ra nước ngoài làm việc ngày càng nhiều

D. Nguồn lao động phân bố không đều, tập trung đông ở đồng bằng và các thành phố lớn

Câu 18: Theo em, đa số các nước Đông Nam Á có 1 nền công nghiệp ?

A. Đang ở giai đoạn cuối của công nghiệp hoá

B. Còn non trẻ nhưng đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ

C. Đa dạng với đủ các ngành công nghiệp truyền thống lẫn hiện đại

D. Còn trong tình trạng kém phát triển

Câu 19: Mặc dù Đông Nam Á xuất khẩu rất nhiều loại nông sản nhưng giá trị của các mặt hàng ấy vẫn còn thấp, đó là do các hàng nông sản

A. chưa đáp ứng được những yêu cầu của thị trường về chất lượng

B. không cạnh tranh được với các nước khác nên phải hạ giá

C. thường bị các nước tư bản chèn ép về giá cả

D. phần lớn chưa qua chế biến.

Câu 20: Lúa gạo được trồng chủ yếu ở Đông Nam Á lục địa bởi vì ở Đông Nam Á lục địa

A. có lực lượng lao động nông nghiệp đông hơn

B. có thị trường tiêu thụ rộng lớn hơn

C. có nhiều đồng bằng rộng lớn hơn và khí hậu thuận lợi hơn

D. it bị thiên tai, bão lụt hơn so với Đông Nam Á biển đảo

Câu 21. Đa số các nước ở Đông Nam Á có nền nông nghiệp

A. quá độ

B. truyền thống

C. hiện đại

D. phát triển

Câu 22. Phần lớn các nước Đông Nam Á, sự đóng góp vào GDP của các ngành kinh tế của

A. khu vực II > khu vực III

B. khu vực III > khu vực II

C. khu vực I > khu vực III

D. khu vực I > khu vực II

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

TIẾT 3. HIỆP HỘI CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á

Câu 1. Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN), chính thức ra đời vào năm nào?

1967                    B. 1984                  C. 1995                           D. 1997

Câu 2. Quốc gia nào gia nhập ASEAN vào năm 1997?

A. Bru-nây               B. Việt Nam                   C. Lào                D. Cam-pu-chia

Câu 3. Quốc gia nào gia nhập ASEAN vào năm 1995?

A. Bru-nây               B. Việt Nam                   C. Lào                  D. Cam-pu-chia

Câu 4. Quốc gia nào gia nhập ASEAN vào năm 1984?

A. Bru-nây               B. Việt Nam                   C. Lào                  D. Cam-pu-chia

Câu 5. Quốc gia nào gia nhập ASEAN vào năm 1999?

A. Bru-nây               B. Việt Nam                   C. Lào                  D. Cam-pu-chia

Câu 6. Trong các nước sau nước nào chưa gia nhập ASEAN?

A. Việt Nam             B. Thái Lan               C. Cam pu chia         D. Đông-ti-mo

Câu 7: Mục tiêu tông quát của ASEAN là: 

A. Đoàn kết hợp tác vì một ASEAN hòa bình, ổn định và cùng phát triển.

B. Thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục và tiến bộ xã hội của các nước thành viên.

C. Xây dựng Đông Nam Á thành khu vực hòa bình, ổn định có nền kinh tế ,văn hóa, xã hội phát triển.

D. Giải quyết những khác biệt trong nội bộ liên quan đến quan hệ giữa ASEAN với các nước, khối nước, tổ chức quốc tế khác.

Câu 8. Nhân tố nào sau đây ảnh hưởng xấu tới môi trường đầu tư của các nước Đông Nam Á:

A. Đói nghèo, bệnh tật                                                 

B. Thất nghiệp, thiếu việc làm

C. Ô nhiễm môi trường                                                

D. Mất ổn định do dân tộc, tôn giáo

Câu 9. Biểu hiện nào sao đây chứng tỏ trình độ phát triển của ASEAN còn chưa đồng đều:

A. Đô thị hóa khác nhau giữa các quốc gia 

B. Sử dụng tài nguyên của các nước chưa hợp lí 

C. GDP có sự chênh lệch giữa các nước 

D. Tỉ lệ đói nghèo giữa các nước có sự khác nhau

Câu 10. Thành tựu của ASEAN có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt chính trị là:

A. Nhiều đô thị của một số nước đã tiến kịp trình độ phát triển của các nước trên thế giới

B. Tạo dựng được môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực

C. Hệ thống cơ sở hạ tầng

D. Xóa đói, giảm nghèo.

Câu 11. Mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang các nước trong khu vực ASEAN là:

A. Lúa gạo.                                                B. Than.

C. Xăng dầu.                                              D. Hàng điện tử.

Câu 12. Mặt hàng nào sau đây, Việt Nam không phải nhập từ các nước ASEAN:

A. Phân bón.                                             C. Nông sản.

B. Thuốc trừ sâu.                                      D. Dầu thô.

Câu 13. Năm 1967, tại Băng Cốc ( Thái Lan ) các nước tham gia kí tuyên bố thành lập ASEAN là:

Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Việt Nam                    B. In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Lào 

C. Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a                  D. Thái Lan, Phi-lip-pin, Mi-an-ma

Câu 14. Gia nhập ASEAN nước ta gặp phải thách thức nào sau đây:

A. Chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế 

B. Chuyển giao công nghệ với các nước 

C. Tận dụng được những lợi thế về nguồn lao động

D. Phong tục, văn hóa có nhiều nét tương đồng

Câu 15. Việt Nam xuất khẩu gạo chủ yếu sang các nước nào trong ASEAN?

A. In-đô-nê-xi-a, Phi-lip-pin                             B. Mi-an-ma, Lào

C. Cam-pu-chia, Thái Lan                                D. Xin-ga-po, Bru-nây

PHẦN 2. ĐỊA LÍ VIỆT NAM
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ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN

Câu 1. Đường bờ biển nước ta có chiều dài

A. 2360 km.

B. 2036 km.

C. 3206 km.

D. 3260 km.

Câu 2. Chiều dài đường biên giới trên đất liền giữa nước ta với các nước Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia lần lượt là:

A. hơn 1300 km, gần 1100 km, hơn 2100 km.

B. hơn 1400 km, gần 2100 km, hơn 1100 km.

C. hơn 1300 km, gần 2100 km, hơn 1100 km.

D. hơn 1100 km, hơn 2100 km, gần 1300 km.

Câu 3. Phần đất liền của nước ta nằm trong khung của hệ tọa độ địa lí:

A. Từ 8o34’B đến 23o22’B ; từ 109o10’Đ đến 109o24’Đ.

B. Từ 8o34’B đến 23o23’B ; từ 109o09’Đ đến 109o24’Đ.

C. Từ 8o34’B đến 23o23’B ; từ 109o08’Đ đến 109o24’Đ.

D. Từ 8o34’B đến 23o23’B ; từ 109o10’Đ đến 109o42’Đ.

Câu 4. Nước ta có bao nhiêu tỉnh, thành phố tiếp giáp với biển ?

A. 29.

B. 30.

C. 28.

D. 27.

Câu 5. Các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa lần lượt thuộc các tỉnh/ thành phố :

A. Quảng Nam, Đà Nẵng.

B. Đà Nẵng, Khánh Hòa.

C. Khánh Hòa, Quảng Ngãi.

D. Đà Nẵng, Quảng Ngãi.

Câu 6. Bộ phận nào sau đây của vùng biển nước ta được xem như phần lãnh thổ trên đất liền?

A. Lãnh hải.

B. Vùng tiếp giáp lãnh hải.

C. Nội thủy.

D. Thềm lục địa.

Câu 7. Vị trí địa lí quy định đặc điểm cơ bản của thiên nhiên nước ta là mang tính

A. nhiệt đới ẩm gió mùa.

B. cần nhiệt đới ẩm gió mùa.

C. nhiệt đới khô.

D. cận nhiệt đới khô.

Câu 8. Ý nào sau đây không phải là đặc điểm chung của địa hình nước ta?

A. Địa hình chủ yếu là đồi núi cao.

B. Cấu trúc địa hình nước ta khá đa dạng.

C. Địa hình của vùng nhiệt đới ẩm gió mùa.

D. Địa hình chịu tác động mạnh mẽ của con người.

Câu 9. Đồi núi nước ta chiếm tới

A. 3/5 diện tích lãnh thổ.

B. 3/4 diện tích lãnh thổ.

C. 1/4 diện tích lãnh thổ.

D. 2/3 diện tích lãnh thổ.

Câu 10. Địa hình núi cao trên 2000m ở nước ta chiếm

A. 0,1% diện tích lãnh thổ.

B. 1% diện tích lãnh thổ.

C. 10% diện tích lãnh thổ.

D. 2% diện tích lãnh thổ.

Câu 11. Địa hình cao nhất nước ta với 3 dải địa hình cùng chạy theo hướng tây bắc – đông nam là đặc điểm địa hình của vùng núi

A. Đông Bắc.

B. Tây Bắc.

C. Trường Sơn Bắc.

D. Trường Sơn Nam.

Câu 12. Địa hình Đồng bằng sông Cửu Long có đặc điểm là

A. cao ở rìa phía tây và tây bắc và thấp dần ra biển, có các khu ruộng cao bạc màu.

B. trên bề mặt đồng bằng không có đê, có mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt.

C. đồng bằng được khai thác từ lâu đời nên địa hình bề mặt đã bị biến đổi nhiều.

D. địa hình chia làm 3 dải: cồn cát, đầm phá; giữa là vùng thấp trũng; dải trong cùng được bồi tụ thành đồng bằng.

Câu 13. Khu vực đồi núi nước ta không có thế mạnh nào sau đây?

A. Tập trung nhiều khoáng sản là nguyên liệu, nhiên liệu cho nhiều ngành công nghiệp.

B. Thuận lợi cho việc hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp, cây ăn quả và chăn nuôi đại gia súc.

C. Có điều kiện để phát triển các loại hình du lịch tham quan, nghỉ dưỡng,… nhất là du lịch sinh thái.

D. Địa hình bị chia cắt mạnh, lắm sông suối thuận lợi cho phát triển giao thông vận tải.

Câu 14. Khoáng sản có trữ lượng lớn và giá trị nhất ở Biển Đông nước ta là

A. vàng.

B. ti tan.

C. dầu khí.

D. cát trắng.

Câu 15. Hệ sinh thái rừng ngập mặn của nước ta tập trung nhiều nhất ở vùng ven biển

A. đồng bằng sông Hồng.

B. miền Trung.

C. Bắc Bộ.

D. Nam Bộ.

Câu 16. Hiện tượng sạt lở đường bờ biển ở nước ta xảy ra mạnh nhất ở bờ biển

A. Bắc Bộ.

B. Trung Bộ.

C. Đồng bằng sông Cửu Long.

D. Nam Bộ.

Câu 17. Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta được quy định bởi vị trí địa lí

A. Tiếp giáp với vùng biển rộng lớn.

B. Nằm ở vùng ngoại chí tuyến.

C. Nằm trong vùng nội chí tuyến.

D. Nằm ở nơi trong một năm có một lần Mặt Trời lên thiên đỉnh.

Câu 18. Nhân tố làm giảm sút nhiệt độ mạnh nhất trong mùa đông ở nước ta là

A. địa hình nhiều đồi núi.

B. gió mùa mùa đông.

C. Tín phong thổi theo hướng Đông Bắc.

D. ảnh hưởng của Biển Đông.

Câu 19. Khu vực nào ở nước ta lượng mưa có thể đạt tới 3500 – 4000 mm/năm?

A. Nơi có vị trí nằm tiếp giáp với biển.

B. Những địa điểm có sườn núi hướng về phía bắc với địa hình cao.

C. Các lòng chảo, cánh đồng, thung lũng ở miền núi.

D. Những sườn núi đón gió biển và các khối núi cao.

Câu 20. Gió mùa Tây Nam hoạt động trong thời kì đầu mùa hạ ở nước ta có nguồn gốc từ

A. Khối khí nhiệt đới ẩm Bắc Ấn Độ Dương.

B. Khối khí chí tuyến bán cầu Nam.

C. Khối khí nhiệt đới Nam Thái Bình Dương.

D. Khối khí từ phướng Bắc.

Câu 21. Ý nào sau đây không đúng khi nói về khí hậu của các vùng, miền nước ta?

A. Miền Bắc mùa đông lạnh, ít mưa và mùa hạ nóng ẩm, mưa nhiều.

B. Miền Nam có 2 mùa: mùa khô và mùa mưa rõ rệt.

C. Tây Nguyên có sự đối lập về mùa mưa và mùa khô.

D. Đồng bằng ven biển Trung Trung Bộ có lương mưa cao nhất nước ta.

Câu 22. Chế độ nước của hệ thống sông ngòi nước ta phụ thuộc vào :

A. Độ dài của các con sông.

B. Đặc điểm địa hình mà sông ngòi chảy qua.

C. Hướng dòng chảy.

D. Chế độ mưa theo mùa.

Câu 23. Sự màu mỡ của đất feralit ở miền núi nước ta phụ thuộc chủ yếu vào :

A. Kĩ thuật canh tác của con người.

B. Điều kiện khí hậu ở các vùng núi.

C. Nguồn gốc đá mẹ khác nhau.

D. Quá trình xâm thực – bồi tụ.

Câu 24. Thảm thực vật rừng nước ta đa dạng về kiệu hệ sinh thái là do :


A. Địa hình đồi núi chiếm ưu thế, phân hóa phức tạp.

B. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, phân hóa phức tạp với nhiều kiểu khí hậu.

C. Sự phong phú đa dạng của các nhóm đất.

D. Vị trí nằm ở nơi giao thoa của các luồng di cư sinh vật.

Câu 25. Đai nhiệt đới gió mùa không có đặc điểm nào dưới đây ?

A. Nhiệt độ trung bình tháng trên 25oC.

B. Gồm đất đồng bằng và đất đồi núi thấp.

C. Có các hệ sinh thái: rừng nhiệt đới gió mùa, rừng nhiệt đới ẩm lá rộng thường xanh.

D. Nằm ở độ cao 600 – 700 lên đến 1600m.

Câu 26. Khí hậu miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ có đặc điểm là :

A. Chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của gió mùa Tây Nam.

B. Chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của gió mùa Đông Bắc.

C. Ít chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc.


D. Khí hậu ít có sự phân hóa.

Câu 27. Loại khoáng sản có trữ lượng lớn nhất ở miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ là :


A. Sắt.

B. Thiết.

C. Bô xít.

D. Than đá.

Câu 28. Khoáng sản có trữ lượng lớn nhất ở miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ là

A. than nâu và vật liệu xây dựng

B. dầu khí và bô xít

C. sắt và than nâu

D. than nâu và bô xít

Câu 29. Nhìn chung ở nước ta mùa bão bắt đầu và kết thúc trong thời gian :

A. Từ tháng V đến tháng X.

B. Từ tháng VI đến tháng XI.

C. Từ tháng VII đến tháng XI.

D. Từ tháng VI đến tháng XII.

Câu 30. Hiện tượng lụt úng ở đồng bằng sông Hồng không chỉ do mưa lớn mà còn do :

A. Ảnh hưởng của triều cường.

B. Địa hình dốc, nước tập trung nhanh.

C. Địa hình thấp lại bị bao bọc bởi hệ thống đê sông, đê biển.

D. Không có các công trình thoát lũ.

Câu 31. Hiện tượng ngập lụt ở đồng bằng sông Cửu Long là do :


A. Vùng có lượng mưa quá lớn.

B. Địa hình quá thấp.

C. Thủy triều dâng cao.

D. Mưa lớn và triều cường.


Câu 32. Hai vấn đề quan trọng nhất trong việc sử dụng tài nguyên nước hiện nay ở nước ta là

A. ngập lụt vào mùa mưa, thiếu nước trong mùa khô và ô nhiễm môi trường nước.

B. lũ lụt trong mùa mưa và ô nhiễm nguồn nước sông.

C. ô nhiễm nguồn nước trên hệ thông sông, hồ và nguồn nước ngầm có nguy cơ cạn kiệt.

D. lượng nước phân bố không đều giữa các mùa và các vùng

Câu 33. Vùng thường chịu nhiều thiệt hại nặng nề nhất của bão ở nước ta là :

A. Ven biển Đông Bắc Bắc Bộ.

B. Ven biển miền Trung.

C. Ven biển Đông Nam Bộ.

D. Ven biển vịnh Thái Lan.

Câu 34. Biện pháp phòng tránh bão có hiệu quá nhất hiện nay là

A. Củng cố đê chắn song ven biển.

B. Nhanh chóng khắc phục hậu quả  của bão.

C. Huy động toàn bộ sức người, sức của để chống bão.

D. Dự báo chính xác về cấp độ và hướng đi của bão để phòng tránh.

ĐỊA LÍ DÂN CƯ

Câu 1. Trong khu vực Đông Nam Á, dân số nước ta đông thứ 3 sau

A. In-đô-nê-xi-a và Phi-lip-pin.

B. In-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a.

C. In-đô-nê-xi-a và Thái lan.

D. In-đô-nê-xi-a và Mi-an-ma.

Câu 2. Đặc điểm nổi bật về dân số nước ta là

A. Dân số đông, gia tặng dân số đang giảm dần.

B. Dân cư phân bố tương đối đồng đều.

C. Dân số trẻ và thay đổi không đáng kể.

D. Tỉ suất sinh thô và tử thô vẫn còn cao.

Câu 3. Nguyên nhân nào quan trọng nhất làm cho tỉ lệ gia tặng dân số tự nhiên của nước ta đang giảm dần?

A. Dân số nước ta trẻ và đang có sự biến đổi nhanh chóng.

B. Nước ta có số dân đông, nhưng hàng năm đang giảm dần.

C. Thực hiện tốt chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.

D. Chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao.

Câu 4. Vùng nào sau đây có mật độ dân số cao nhất nước ta?

A. Đồng bằng sông Hồng.

B. Đồng bằng sông Cửu Long.

C. Duyên hải miền Trung.

D. Đông Nam Bộ.

Câu 5. Vùng nào sau đây có mật độ dân số thấp nhất nước ta?

A. Tấy Nguyên.

B. Bắc Trung Bộ.

C. Đông Nam Bộ.

D. Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 6. Việc phân bố lại dân cư và lao động giữa các vùng trên cả nước là rất cần thiết vì

A. Thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa ở nước ta.

B. Nhằm thực hiện tốt chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình.

C. Nhằm sử dụng hợp lí nguồn lao động và khai thác tài nguyên.

D. Đảm bảo cho dân cư giữa các vùng lãnh thổ phân bố đều hơn.

Câu 7. Đặc điểm nào sau đây không đúng với nguồn lao động nước ta hiện nay?

A. Nước ta có nguồn lao động dồi dào.

B. Người lạo động nước ta có kinh nghiệm sản xuất phong phú.

C. Chất lượng lao động ngày càng được nâng  cao.

D. Lực lượng lao động có trình độ cao chiếm tỉ lệ lớn trong tổng lao động.

Câu 8. Biện pháp nào sau đây không góp phần giải quyết việc làm ở nông thôn nước ta?

A. Đẩy mạnh thâm canh, tăng vụ trong sản xuất nông nghiệp.

B. Đa dạng hóa các hoạt động kinh tế ở nông thôn.

C. Đẩy nhanh quá trình đô thị hóa nông thôn.

D. Phát triển các ngành tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn.

Câu 9. Quá trình đô thị hóa ở nước ta diễn ra

A. khá nhanh, trình độ đô thị hóa cao.

B. khá nhanh, tuy nhiên trình độ đô thị hóa còn thấp.

C. nhanh hơn quá trình đô thị hóa của thế giới.

D. chậm, trình độ đô thị hóa thấp.

Câu 10. Tác động lớn nhất của quá trình đô thị hóa đến nền kinh tế nước ta là

A. tạo việc làm cho người lao động.

B. làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

C. tăng thu nhập cho người dân.

D. làm tăng nhanh tỉ lệ dân thành thị.

ĐỊA LÍ CÁC NGÀNH KINH TẾ

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Câu 1. Cơ cấu GDP phân theo ngành kinh tế của nước ta đang có sự chuyển dịch theo hướng:

A. tăng tỉ trọng khu vực II, giảm tỉ trọng khu vực I, khu vực III tỉ trọng khá cao nhưng chưa ổn định.

B. tăng tỉ trọng khu vực I và II, giảm tỉ trọng khu vực III.

C. tăng tỉ trọng khu vực II, giảm tỉ trọng khu vực I và khu vực III

D. tăng tỉ trọng khu vực III, giảm tỉ trọng khu vực I, khu vực II tỉ  trong khá cao nhưng chưa ổn định.

Câu 2. Trong cơ cấu  giá trị sản uất của khu vực I (nông – lâm – ngư nghiệp), tỉ trọng ngành thủy sản có xu hướng

A. giảm sút.

B. ổn định, không tăng, giảm.

C. tăng nhanh.

D. tăng, giảm thất thường.

Câu 3. Thành phần kinh tế nào sau đây giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nước ta?

A. Kinh tế ngoài Nhà nước.

B. Kinh tế Nhà nước.

C. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

D. Cả ba thành phần kinh tế trên.

Câu 4. Số lượng các vùng kinh tế trọng điểm của nước ta tính đến năm 2015 là

A. 2 vùng.

B. 3 vùng.

C. 4 vùng.

D. 5 vùng.

Câu 5. Ý nào sau đây không đúng khi nói về sự chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế nước ta?

A. Hình thành các vùng động lực phát triển kinh tế.

B. Hình thành các khu công nghiệp tập trung.

C. Xây dựng các ngành kinh tế trọng điểm.

D. Quy hoạch các vùng chuyên canh nông nghiệp.

Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp

Câu 1. Đặc điểm nổi bật nhất của nền nông nghiệp nước ta là

A. sự đa dạng về sản phẩm nông nghiệp.

B. nền nông nghiệp nhiệt đới.

C. nền nông nghiệp thâm canh với trình độ cao.

D. các khâu trong sản xuất đang được hiện đại hóa.

Câu 2. Sản xuất nông nghiệp ở nước ta có sự phân hóa mùa vụ là do tác động của yếu tố tự nhiên nào sau đây?

A. Đất đai.

B. Nguồn nước.

C. Địa hình.

D. Khí hậu

Câu 3. Đặc điểm không phải của nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa là

A. mỗi địa phương sản xuất nhiều loại sản phẩm, phần lớn sản phẩm để tiêu dùng tại chỗ.

B. sử dụng nhiều máy móc, vật tư nông nghiệp và công nghệ mới.

C. mục đích sản xuất không chỉ tạo ra nhiều nông sản mà quan trọng hơn là tạo được nhiều lợi nhuận.

D. gắn bó chặt chẽ với công nghiệp chế biến nông sản và dịch vụ nông nghiệp.

Câu 4. Trong những năm qua, tỉ trọng giá trị sản xuất cây công nghiệp trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt

A. luôn chiếm cao nhất.

B. tăng nhanh.

C. giảm nhanh.

D. ít biến động.

Câu 5. Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây làm cho sản lượng lương thực của nước ta trong những năm qua tăng nhanh?

A. Đẩy mạnh thâm canh, tăng vụ, tăng năng suất.

B. Đẩy mạnh khai hoang, tăng diện tích cây lương thực.

C. Áp dụng cơ giới hóa trong các khâu của quá trình sản xuất.

D. Do nhu cầu trong nước về lương thực ngày càng tăng nhanh.

Câu 6. Nơi có năng suất lúa cao nhất nước ta hiện nay là

A.Đồng bằng sông Cửu Long.

B. Đồng bằng sông Hồng.

C. các đồng bằng duyên hải miền Trung.

D. các cánh đồng ở Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Câu 7. Vùng nào sau đây có sản lượng lương thực đúng đầu nước ta?

A. Đồng bằng sông Cửu Long.

B. Đồng bằng sông Hồng.

C. Duyên hải Nam Trung Bộ.

D. Đông Nam Bộ.

Câu 8. Nhân tố quan trọng nhất để đảm bảo cho sự phát triển ổn định của cây công nghiệp ở nước ta là

A. điều kiện tự nhiên thuận lợi.

B. thị trường tiêu thụ sản phẩm ổn định.

C. người lao động có kinh nghiệm sản xuất.

D. mạng lưới các cơ sở chế biến sản phẩm phát triển tốt.

Câu 9. Cây công nghiệp ở nước ta chủ yếu là cây công nghiệp nhiệt đới do tác động của yếu tố nào sau đây?

A. Khí hậu.

B. Địa hình.

C. Kinh nghiệm sản xuất.

D. Thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Câu 10. Cây cà phê được trồng nhiều nhất ở vùng nào sau đây?

A. Bắc Trung Bộ.

B. Trung du và miền núi Bắc Bộ.

C. Tây Nguyên.

D. Đông Nam Bộ.

Câu 11. Cây hồ tiêu được trồng chủ yếu ở vùng nào sau đây?

A. Bắc Trung Bộ.

B. Trung du và miền núi Bắc Bộ.

C. Tây Nguyên.

D. Đông Nam Bộ.

Câu 12. Cây chè được trồng chủ yếu ở vùng nào sau đây?

A. Bắc Trung Bộ.

B. Trung du và miền núi Bắc Bộ.

C. Tây Nguyên.

D. Đông Nam Bộ.

Câu 13. Các vùng trồng cây ăn quả lớn hàng đầu ở nước ta là:

A. Trung du và miền núi Bắc Bộ, Đồng bằng sông Hồng.

B. Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Hồng.

C. Tây Nguyên, Đông Nam Bộ.

D. Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ.

Câu 14. Diện tích cây công nghiệp hàng năm trong những năm qua tăng chậm và có biến động là do

A. khó khăn về thị trường tiêu thụ.

B. điều kiện tự nhiên không thuận lợi.

C. chuyển đổi diện tích cây công nghiệp sang trồng lúa.

D. công nghiệp chế biến chậm phát triển.

Câu 15. Chăn nuôi bò sữa của nước ta phát triển mạnh ở

A. vùng Bắc Trung Bộ.

B. vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.

C. vùng Tây Nguyên.

D. ven các thành phố lớn như: Hà Nội, Hải Phòng,…

Câu 16. Chăn nuôi lợn của nước ta tập trung ở các vùng:

A. Trung du và miền núi Bắc Bộ, Đông Nam Bộ.

B. Tây Nguyên, Đông Nam Bộ.

C. Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ.

D. Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 17. Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long có ngành chăn nuôi lợn và gia cầm phát triển mạnh là do

A. sử dụng nhiều giống gia súc, gia cầm có giá trị kinh tế cao trong chăn nuôi.

B. nguồn thức ăn cho chăn nuôi phong phú, thị trường tiêu thụ rộng lớn.

C. lực lượng lao động dồi dào, có kinh nghiệm trong phát triển chăn nuôi.

D. điều kiện tự nhiên thuận lợi.

Câu 18. Điều kiện thuận lợi để nuôi trồng thủy sản nước lợ ở nước ta là

A. dọc theo bờ biển có những bãi triều, đầm phá, các cánh rừng ngập mặn.

B. hệ thống sông suối, kênh rạch dày đặc, các ô trũng ở vùng đồng bằng.

C. nước ta có đường bở biển dài 3260 km, vùng đặc quyền kinh tế rộng lớn.

D. ở các khu vực ven bờ biển có nhiều đảo và vụng, vịnh biển.

Câu 19. Hai tỉnh nào sau đây có diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản lớn bậc nhất cả nước?

A. Cà Mau, Bác Liêu.

B. Hải Phòng, Quảng Ninh.

C. Thừa Thiên – Huế và Quảng Trị.

D. Phú Yên, Khánh Hòa.

Câu 20. Tỉnh dẫn đầu cả nước về thủy sản khai thác là

A. An Giang.

B. Bà Rịa – Vũng Tàu.

C. Kiên Giang.

D. Đồng Tháp.

Câu 21. Cơ cấu gía trị sản xuất thủy sản ở nước ta trong một số năm qua có sự chuyển dịch theo hướng

A. tăng tỉ trọng khai thác, giảm tỉ trọng nuôi trồng.

B. giảm tỉ trọng khai thác, tăng tỉ trọng nuôi trồng.

C. tỉ trọng khai thác và nuôi trồng luôn ổn định.

D. tỉ trọng khai thác và nuôi trồng biến động thất thường.

Câu 22. Ý nào không phải là nguyên nhân làm cho sản lượng khai thác hải sản ở nước ta tăng nhanh trong những năm gần đây?

A. Thị trường tiêu thụ sản phẩm được mở rộng.

B. Áp dụng tiến bộ kĩ thuật trong bảo quản, chế biến sản phẩm.

C. Các phương tiện ngày càng được trang bị tốt hơn.

D. Môi trường biển ngày càng được cải thiện.

Câu 23. Hoạt động nào sau đây không phải là hoạt động lâm nghiệp ở nước ta?

A. Khoanh nuôi, trồng rừng.

B. Chế biến gỗ và lâm sản.

C. Làm nương, làm rẫy.

D. Khai thác và bảo vệ rừng.

Câu 24. Hướng chuyên môn hóa lúa cao sản, cây thực phẩm, đặc biệt là các loại rau cao cấp, cây ăn quả là của vùng nông nghiệp

A. Trung du và miền núi Bắc Bộ.

B. Đồng bằng sông Hồng.

C. Đông Nam Bộ.

D. Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 25. Các cao nguyên ba dan rộng lớn, ở các độ cao khác nhau, khí hậu có hai mua mưa, khô rõ rệt là đặc điểm sinh thái vùng nào sau đây?

A. Trung du và miền núi Bắc Bộ.

B. Đồng bằng sông Hồng.

C. Tây Nguyên.

D. Đông Nam Bộ.

Câu 26. Trình độ thâm canh tương đối thấp, nông nghiệp sử dụng nhiều lao động là đặc điểm của vùng nào sau đây?

A. Trung du và miền núi Bắc Bộ.

B. Bắc Trung Bộ.

C. Tấy Nguyên.

D. Đồng bằng sông Cửu Long.

Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp

Câu 1. Theo cách phân loại hiện hành, nước ta có:

A. 2 nhóm với 19 ngành công nghiệp.

B. 3 nhóm với 29 ngành công nghiệp.

C. 4 nhóm với 23 ngành công nghiệp.

D. 5 nhóm với 32 ngành công nghiệp.

Câu 2. Cơ cấu ngành công nghiệp nước ta chuyển dịch theo hướng:

A. giảm tỉ trọng của các nghành công nghiệp khai thác.

B. giảm tỉ trọng của các ngành công nghiệp chế biến.

C. tỉ trọng các nghành công nghiệp sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước thay đổi mạnh nhất.

D. tỉ trọng của các nghành công nghiệp khai thác và chế biến tặng.

Câu 3. Tỉ trọng ngành công nghiệp chế biến của nước ta trong những năm qua tăng vì

A. mang lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội nên có tốc độ tăng trưởng nhanh.

B. nhập được nguồn nguyên liệu từ nước ngoài giá rẻ.

C. áp dụng công nghệ sản xuất mới.

D. thích nghi với tình hình mới và hội nhập vào thị trường thế giới.

Câu 4. Trong những năm gần đây, cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế ở nước ta chuyển dịch theo hướng:

A. tăng tỉ trọng khu vực Nhà nước, giảm tỉ trọng khu vực ngoài Nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

B. giảm mạnh tỉ trọng của khu vực Nhà nước, tăng tỉ trọng khu vực ngoài Nhà nước, đặc biệt là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

C. tăng tỉ trọng ở khu vực Nhà nước và ngoài Nhà nước, giảm khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

D. giảm tỉ trọng ở khu vực Nhà nước, tăng tỉ trọng ở khu vực ngoài Nhà nước, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng chậm.

Câu 5. Tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài cao nhất là do

A. kết quả của công cuộc Đổi mới kinh tế - xã hội.

B. đây là khu vực kinh tế có vai trò chủ đạo.

C. các thành phần kinh tế khác chậm phát triển.

D. nước ta gia nhập các tổ chức kinh tế khu vực.

Câu 6. Đặc điểm nào sau đây không phù hợp với ngành công nghiệp trọng điểm?

A. Có thế mạnh lâu dài về tự nhiên, kinh tế - xã hội.

B. Mang lại hiệu quả kinh tế cao.

C. Thúc đẩy các ngành kinh tế khác cùng phát triển.

D. Sử dụng tài nguyên thiên nhiên với quy mô lớn.

Câu 7. Nơi có mức độ tập trung công nghiệp vào loại cao nhất trong cả nước là

A. Bắc Bộ, Đồng bằng sông Hồng và phụ cận.

B. Nam Bộ.

C. dọc theo Duyên hải miền Trung.

D. Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 8. Vùng dẫn đầu cả nước về tỉ trong giá trị sản xuất công nghiệp là

A. Đồng bằng sông Hồng.

B. Duyên hải Nam Trung Bộ.

C. Đông Nam Bộ.

D. Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 9. Nhân tố nào sau đây không tác động đến sự phân hóa lãnh thổ công nghiệp ở nước ta?

A. Vị trí địa lí, tài nguyên thiên nhiên.

B. Đặc điểm địa hình và khí hậu.

C. Thị trường và kết cấu hạ tậng.

D. Nguồn lao động có tay nghề.

Câu 10. Các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than không phát triển ở phía nam vì

A. xya6 dựng bạn đầu đòi hỏi vốn đầu tư lớn.

B. gây ô nhiễm môi trường.

C. xa các nguồn nguyên liệu than.

D. nhu cầu về điện không cao như miền Bắc.

Câu 11. Dọc theo Duyên hải miền Trung, trung tâm công nghiệp quan trọng nhất là

A. Nghệ An.

B. Đà Nẵng.

C. Huế.

D. Nha Trang.

Câu 12. Than nâu phân bố nhiều nhất ở

A. Trung du và miền núi Bắc Bộ.

B. Đồng bằng sông Hồng.

C. Đông Nam Bộ.

D. Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 13. Sản lượng điện nước ta trong những năm gần đây tăng nhanh chủ yếu do

A. đưa các nhà máy thủy điện mới vào hoạt động.

B. xây dựng và đưa vào hoạt động các nhà máy điện khi.

C. nguồn điện nhập khẩu tăng nhanh.

D. nhu cầu điện đối với sản xuất và xuất khẩu tăng.

Câu 14. Nước ta bắt đầu khai thác dầu mỏ từ năm

A. 1985.

B. 1986.

C. 1987.

D. 1988.

Câu 15. Nhà máy lọc dầu đầu tiên được xây dựng ở nước ta là

A. Nghi Sơn.

B. Bình sơn.

C. Dung Quất.

D. Côn Sơn.

Câu 16. Nhà máy thủy điện có công suất lớn nhất nước ta hiện nay là

A. Hòa Bình.

B. Yaly.

C. Sơn La.

D. Thác Bà.

Câu 17. Tiềm năng thủy điện lớn nhất của nước ta tập trung trên hệ thống sông

A. Đồng Nai.

B. Hồng. 

C. Thái Bình.

D. Mã.

Câu 18. Trong phương hướng hoàn thiện cơ cấu ngành công nghiệp, ngành công nghiệp được phát triển trước một bước là

A. than.

B. khai thác dầu khí.

C. điện lực.

D. luyện kim.

Câu 19. Chế biến lương thực, thực phẩm là một trong những ngành công nghiệp trọng điêm của nước ta với thế mạnh quan trọng nhất là

A. cơ sở vật chất kĩ thuật tiên tiến.

B. nguồn lao động có trình độ cao.

C. nguồn nguyên liệu tại chỗ phong phú.

D. có lịch sử phát triển lâu đời.

Câu 20. Các khu công nghiệp phân bố tập trung nhất ở

A. Đồng bằng sông Hồng.

B. Duyên hải Nam Trung Bộ.

C. Đồng bằng sông Cửu Long.

D. Đông Nam Bộ.

Câu 21. Các trung tâm công nghiệp có ý nghĩa quốc gia ở nước ta là

A. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.

B. Hà Nội, Biên Hòa.

C. Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh.

D. Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh.

Câu 22. Căn cứ vào giá trị sản xuất công nghiệp, trung tâm công nghiệp rất lớn ở nước ta là

A. Hà Nội.

B. Đà Nẵng.

C. Biên Hòa.

D. TP. Hồ Chí Minh.

Câu 23. Các điểm công nghiệp đơn lẻ thường hình thành ở các tỉnh của

A. Đồng bằng sông Hồng.

B. Duyên hải miền Trung.

C. Tây Bắc, Tây Nguyên.

D. Đông Nam Bộ.

Một số vấn đề phát triển và phân bố các ngành dịch vụ

Câu 1. Ngành kinh tế có vai trò quan trọng trong kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nước ta là

A. thương mại và du lịch.

B. giao thông vận tải và bảo hiểm.

C. tài chính và ngân hàng.

D. giao thông vận tải và thông tin liên lạc.

Câu 2. Quốc lộ 1 chạy suốt từ

A. Hà Nội đến TP. Hồ Chí Minh.

B. Hà Nội đến Cà Mau.

C. của khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) đến Năm Căn (Cà Mau).

D. Hà Nội đến Năm Căn (Cà Mau).

Câu 3. Tuyến đường có ý nghĩa thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của dải đất phía tây đất nước là

A. quốc lộ 1A.

B. quốc lộ 6.

C. quốc lộ 9.

D. Đường Hồ Chí Minh.

Câu 4. Giao thông vận tải đường sông nước ta chậm phát triển chủ yếu do

A. sự thất thường của chế độ nước sông và lượng phù sa lớn.

B. khí hậu thời tiết nước ta thất thường, không thuận lợi.

C. chậm đổi mới phương tiện và cơ sở vật chất kĩ thuật.

D. không cạnh tranh được với các loại hình giao thông vận tải khác.

Câu 5. Tổng chiều dài đường sắt nước ta là

A. 3143km.

B. 3134km.

C. 1343km.

D. 4134km.

Câu 6. Tuyến đường sắt dài nhất nước ta là

A. Hà Nội – Thái Nguyên.

B. Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh.

C. Lưu Xá – Kép – Bãi Cháy.

D. Hà Nội – Lào Cai.

Câu 7. Tuyến đường ống vận chuyển xăng dầu B12 là tuyến nối giữa

A. Bãi Cháy – Hạ Long tới các tỉnh Đồng bằng sông Hồng.

B. Bà Rịa – Vũng Tàu với TP. Hồ Chí Minh.

C. Bà Rịa – Vũng tàu với Dung Quất (Quảng Ngãi).

D. Bà Rịa – Vũng Tàu với vịnh Vân Phong.

Câu 8. Tuyến giao thông vận tải đường biển nội địa quan trọng nhất nước ta là

A. Hải Phòng – Đà Nẵng.

B. Hải Phòng – TP. Hồ Chí Minh.

C. Đà Nẵng – Vũng Tàu.

D. Đà Nẵng – Quy Nhơn.

Câu 9. Ngành hàng không nước ta là ngành non trẻ nhưng có những bước tiến rất nhanh chủ yếu vì

A. phong cách phục vụ chuyên nghiệp.

B. đội ngũ lao động của ngành được đào tạo chuyên nghiệp.

C. cơ sở vật chất nhanh chóng được hiện đại hóa.

D. thu hút được nguồn vốn lớn từ đầu tư trong nước.

Câu 10. Mạng điện thoại ở nước ta không bao gồm mạng nào sau đây?

A. Mạng nội hạt.

B. Mạng cố định.

C. Mạng di động.

D. Mạng đường ngắn.

Câu 11. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ phân theo thành phần kinh tế của ngành nội thương nước ta thay đổi theo hướng:

A. giảm tỉ trọng khu vực Nhà nước, tăng tỉ trong khu vực ngoài Nhà nước.

B. tăng tỉ trọng khu vực Nhà nước, giảm tỉ trong khu vực ngoài Nhà nước.

C. giảm tỉ trọng khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, tăng tỉ trọng khu vực Nhà nước.

D. tăng tỉ trọng khu vực ngoài Nhà nước, giảm tỉ trọng khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

Câu 12. Các trung tâm buôn bán lớn bậc nhất của nước ta hiện nay là:

A. TP. Hồ Chí Minh, sau đó là Hà Nội

B. TP. Hồ Chí Minh, sau đó là Huế

C. TP. Hồ Chí Minh, sau đó là Đà Nẵng.

D. TP. Hồ Chí Minh, sau đó là Cần Thơ.

Câu 13. Sau Đổi mới, thị trường buôn bán của nước ta ngày càng mở rộng theo hướng

A. chú trọng vào thị trường Nga và Đông Âu.

B. tăng mạnh thị trường Đông Nam Á.

C. đa dạng hóa, đa phương hóa.

D. tiếp cận với thị trường châu Phi, châu Mĩ.

Câu 14. Kim ngạch xuất khẩu nước ta liên tục tăng do nguyên nhân nào sau đây?

A. Việc mở rộng và đa dạng hóa thị trường.

B. Nhu cầu tiêu dùng trong nước tăng mạnh.

C. Nước ta trở thành thành viên của WTO.

D. Sự phục hồi và phát triển của sản xuất.

Câu 15. Thị trường xuất khẩu lớn nhất của nước ta hiện nay là:

A. Hoa Kì, Nhật Bản, Trung Quốc.

B. Pháp, Anh, Đức.

C. Liên bang Nga, Trung Quốc, Đức.

D. các nước Đông Nam Á, Liên bang Nga.

Câu 16. Các thị trường nhập khẩu chủ yểu của nước ta là:

A. khu vực châu Á – Thái Bình Dương và châu Âu.

B. Trung Quốc và các nước Đông Nam Á.

C. Nhất Bản và Trung Quốc.

D. các nước Đông Nam Á và Nhật Bản.

Câu 17. Hai di sản thiên nhiên thế giới ở Việt Nam là:

A. vườn quốc gia Cúc Phương và đảo Cát Bà.

B. vịnh Hạ Long và quần thể Phong Nha – Kẻ Bàng.

C. phố cổ Hội An và di tích Mỹ Sơn.

D. bãi đá cổ Sa Pa và thành Nhà Hồ.

Câu 18. Ngành du lịch ở nước ta thật sự phát triển từ sau năm 1990 cho đến nay là do nguyên nhân nào sau đây?

A. Nước ta giàu tiềm năng phát triển du lịch.

B. Số lượng khách du lịch quốc tế tăng nhanh.

C. Phát triển các điểm, khu du lịch sinh thái.

D. Chính sách Đổi mới của Nhà nước.

ĐỊA LÍ CÁC VÙNG KINH TẾ

Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc bộ

Câu 1. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ bao gồm

A. 14 tỉnh.

B. 15 tỉnh.

C. 16 tỉnh.

D. 17 tỉnh.

Câu 2. Các nhà máy thủy điện lớn ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đang hòa vào mạng lưới điện quốc gia là:

A. Uông Bí, Uông Bí (mở rộng), Cao Ngạn.

B. Yaly, Xê Xan 3, Đức Xuyên.

C. Thác Bà, Hòa Bình, Sơn La.

D. Đa Nhim, Trị An, Đại Ninh.

Câu 3. Nhưng năm gần đây, vùng than Quảng Ninh có sản lương khai  thác hằng năm vào khoảng

A. 20 triệu tấn.

B. hơn 25 triệu tấn.

C. 27 triệu tấn.

D. hơn 30 triệu tấn.

Câu 4. Nguồn than ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ chủ yếu phục vụ cho

A. nhiệt điện và hóa chất.

B. nhiệt điện và luyện kim.

C. nhiệt điện và xuất khẩu.

D. luyện kim và xuất khẩu.

Câu 5. Trữ năng thủy điện của hệ thống sông Hồng khoảng

A. 6 triệu kW.

B. 11 triệu kW.

C. 13 triệu kW.

D. 19 triệu kW.

Câu 6. Trung du và miền núi Bắc Bộ có thế mạnh đặc biệt để phát triển cây công nghiệp nguồn gốc cận nhiệt và ôn đới dựa vào

A. diện tích đất feralit trên đá phiến.

B. đất phù sa cổ ở các vùng đồi núi thấp.

C. khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa với một mùa đông lạnh.

D. mạng lưới sông hồ dày đặc, cung cấp nước cho cây công nghiệp.

Câu 7. Các cây công nghiệp lâu năm, cây dược liệu chủ yếu của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là:

A. cà phê, chè, hồ tiêu.

B. cao su, cà phê, hồ tiêu.

C. chè, quế, hồi.

D. chè, cà phê, cao su.

Câu 8. Khó khăn lớn nhất để mở rộng diện tích và nâng cao năng suất cây công nghiệp, cây đặc sản, cây ăn quả ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là

A. đất đai thường xuyên bị rửa trôi, xối mòn.

B. địa hình núi cao hiểm trở khó canh tác, thiếu nước về mùa đông.

C. tình trạng rét đậm, rét hại, sương muối và thiếu nước về mùa đông.

D. dân cư thưa thớt, thiếu lao động, trình độ lao động còn nhiều hạn chế.

Câu 9. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có đàn lợn đông và tăng nhanh là do

A. thị trường tiêu thụ tại chỗ rộng lớn.

B. cơ sở thức ăn (hoa màu lương thực ) dồi dào.

C. công nghiệp chế biến phát triển mạnh.

D. cơ sở vật chất của ngành chăn nuôi khá tốt.

Câu 10. Trung du và miền núi Bắc Bộ có khả năng phát triển chăn nuôi gia súc lớn là do

A. vùng có nhiều đồng cỏ, chủ yếu trên các cao nguyên ở độ cao 600 – 700m.

B. khí hậu nhiệt đới gió mùa có mùa đông lạnh thuận lợi cho phát triển chăn nuôi.

C. các đồng cỏ đã được cải tạo, góp phần nâng cao năng suất chăn nuôi.

D. khâu vận chuyển sản phẩm đi tiêu thụ (đồng bằng, thành phố) đã được cải thiện đáng kể.

Câu 11. Thế mạnh để phát triển các loại cây công nghiệp nguồn gốc cận nhiệt và ôn đới ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là

A. có đất phù sa cổ và đất ferralit tập trung ở các vùng đồi.

B. Khí hậu nhiệt đới ẩm, gió mùa với một mùa đông lạnh.

C. Nhân dân có kinh nghiệm trồng và chế biến cây công nghiệp.

D. thị trường tiêu thụ sản phẩm được mở rộng và ổn định.

Câu 12. Các nhà máy nhiệt điện lớn Uông Bí, Na Dương, Cao Ngạn lần lượt thuộc về các tỉnh nào sau đây? 

A. Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thái Nguyên.

B. Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lạng Sơn.

C. Thái Nguyên, Quảng Ninh, Lạng Sơn.

D. Quảng Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên.

Câu 13. Công suất của các nhà máy nhiệt điện ở Trung du và miền núi Bắc Bộ lần lượt là

A. Uông Bí: 100MW; Na Dương: 450MW; Cao Ngạn: 116MW.

B. Uông Bí: 116MW; Na Dương: 110MW; Cao Ngạn: 450MW.

C. Uông Bí: 450MW; Na Dương: 116MW; Cao Ngạn: 110MW.

D. Uông Bí: 450MW; Na Dương: 110MW; Cao Ngạn: 116MW.

Câu 14. Ở Trung du và miền núi Bắc Bộ, các mỏ sắt lớn thuộc về các tỉnh nào sau đây?

A. Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên.

B. Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên.

C. Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ.

D. Thái Nguyên, Cao Bằng, Hà Giang.

Câu 15. Mỏ Apatit lớn nhất ở Trung du và miền núi Bắc Bộ thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Lào Cai. 

B. Sơn La.

C. Yên Bái. 

D. Thái Nguyên.

Câu 16. Các nhà máy thủy điện lớn Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang được xây dựng trên các con sông lần lượt là:

A. sông Chảy, sông Lô, sông Gâm. 

B. sông Đà, sông Gâm, sông Lô.

C. sông Đà, sông Chảy, sông Gâm. 

D. sông Hồng, sông Chảy, sông Lô.

Câu 17. Công suất thiết kế của thủy điện Sơn La là

A. 3600MW. 

B. 3200MW. 

C. 2600MW. 

D. 2400MW.

Câu 18. Công suất của nhà máy thủy điện Hòa Bình là

A. 400MW. 

B. 700MW. 

C. 1920MW. 

D. 2400MW.

Câu 19. Nguyên nhân quan trọng nhất làm cho nhiệt độ trung bình năm của Trung du và miền núi Bắc Bộ thấp hơn các vùng khác là

A. vị trí nằm ở phía bắc nước ta.

B. ảnh hưởng mạnh nhất của gió mùa Đông Bắc.

C. nền địa hình cao nhất nước ta.

D. số ngày có sương muối trong năm nhiều.

Câu 20. Nơi có thể trồng rau ôn đới và sản xuất hạt giống rau quanh năm là

A. Mẫu Sơn (Lạng Sơn). 

B. Mộc Châu (Sơn La).

C. Đồng Văn (Hà Giang). 

D. Sa Pa (Lào Cai).

Câu 21. Trung du và miền núi Bắc Bộ có thế mạnh về chăn nuôi 

A. trâu, bò, lợn. 

B. ngựa, dê lợn.

C. trâu, bò, gia cầm. 

D. lợn, gia cầm.

Câu 22. Khó khăn chủ yếu làm hạn chế việc phát triển chăn nuôi gia súc lớn ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là

A. công tác vận chuyển sản phẩm chăn nuôi đến vùng tiêu thụ.

B. dịch bệnh hại gia súc vẫn đe dọa tràn lan trên diện rộng.

C. trình độ chăn nuôi còn thấp kém, công nghiệp chế biến chưa phát triển.

D. cơ sở thức ăn cho chăn nuôi còn hạn chế.

Câu 23. Vùng biển Quảng Ninh không có thế mạnh nào sau đây?

A. Khai thác dầu khí.

B. Phát triển du lịch biển.

C. Phát triển giao thông vận tải biển.

D. Phát triển nuôi trồng và đánh bắt thủy, hải sản.

Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng

Câu 1. Số tỉnh của Đồng bằng sông Hồng hiện nay là

A. 10. 

B. 11. 

C. 12. 

D. 13.

Câu 2. Số tỉnh của Đồng bằng sông Hồng nằm trong vùng kinh tế trọng điểm là 

A. 7. 

B. 6. 

C. 8. 

D. 9.

Câu 3. Tỉ lệ diện tích đất nông nghiệp so với tổng diện tích đất tự nhiên ở Đồng bằng sông Hồng là

A. 15,4%. 

B. 79,5%. 

C. 59,7%. 

D. 51,2%.

Câu 4. Đặc điểm nổi bật về dân cư, lao động của Đồng bằng sông Hồng là

A. mật độ dân số cao nhất, nguồn lao động đông nhất cả nước.

B. mật độ dân số thấp nhất, lao động có trình độ thâm canh cao nhất cả nước.

C. mật độ dân số cao, nguồn lao động còn hạn chết về trình độ kĩ thuật so với cả nước.

D. mật độ dân số cao nhất cả nước, lao động có kinh nghiệm và trình độ.

Câu 5. Ý nào sau đây không chính xác về nguyên nhân Đồng bằng sông Hồng là vùng đông dân nhất nước ta?

A. Có lịch sử khai thác từ lâu đời.

B. Nền nông nghiệp trồng cây lúa nước cần nhiều lao động.

C. Có nhiều đô thị lớn và cơ sở hạ tầng tốt.

D. Tập trung nhiều khu công nghiệp nhất nước ta.

Câu 6. Vấn đề việc làm ở Đồng bằng sông Hồng trở thành một trong những vấn đề nan giải, vì

A. số dân đông, nguồn lao động dồi dào, kinh tế còn chậm phát triển.

B. nguồn lao động dồi dào, trình độ của người lao động hạn chế.

C. nguồn lao động dồi dào, tỉ lệ lao động đã qua đào tạo lớn.

D. lao động chủ yếu tập trung ở khu vực thành thị.

Câu 7. Hạn chế lớn nhất đồi với phát triển kinh tế - xã hội ở Đồng bằng sông Hồng là

A. nhiều thiên tai như bão, lũ lụt, rét đậm, sương muối.

B. dân số quá đông, mật độ dân số cao.

C. diện tích đất nông nghiệp đang có xu hướng thu hẹp nhanh .

D. thiếu nguyên liệu cho phát triển công nghiệp.

Câu 8. Ý nào sau đây không phải là thế mạnh chủ yếu về kinh tế - xã hội ở Đồng bằng sông Hồng ?

A. Nguồn lao động dồi dào, trình độ của người lao động thấp.

B. Mạng lưới giao thông, điện nước tốt.

C. Cơ sở vật chất kĩ thuật phục vụ sản xuất và đời sống tốt.

D. Tại thị trường tiêu thụ sản phẩn rộng lới, lịch sử khai thác lãnh thổ lâu đời.

Câu 9. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nội bộ khu vực 1 ở Đồng bằng sông Hồng diễn ra theo hướng

A. giảm tỉ trọng ngành trồng trọt, tăng tỉ trọng ngành chăn nuôi và thủy sản.

B. tăng tỉ trọng ngành trồng trọt và ngành chăn nuôi, giảm tỉ trọng ngành thủy sản.

C. giảm tỉ trọng ngành trồng trọt và chăn nôi, tăng tỉ trọng ngành thủy sản.

D. tăng tỉ trọng ngành trồng trọt, giảm tỉ trọng của ngành chăn nuôi và thủy sản.

Câu 10. Công nghiệp khai thác khí đốt ở Đồng bằng sông Hồng phân bố ở

A. Đồ Sơn. 

B. Tiền Hải. 

C. Cát Bà. 

D. Đồng Châu.

Câu 11. Hai trung tâm du lịch tiêu biểu của Đồng bằng sông Hồng là:

A. Hà Nội, Hải Dương. 

B. Hà Nội, Nam Định.

C. Hà Nội, Ninh Bình. 

D. Hà Nội, Hải Phòng.

Câu 12. Đồng bằng sông Hồng tập trung nhiều di tích, lễ hội, các làng nghề truyền thống là do

A.  nền kinh tế phát triển nhanh với nhiều làng nghề truyền thống.

B. có hiều thành phần dân tộc cùng chung sống.

C. chính sách đầu tư phát triển của Nhà nước.

D. có lịch sử khai thác lãnh thổ lâu đời với nền sản xuất lúa nước phát triển.

Câu 13. Quốc lộ 5 chạy qua các tỉnh thành phố:

A. Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng.

B. Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh.

C. Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Hải Phòng.

D. Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình.

Câu 14. Ý nào sau đây không đúng với  ngành dịch vụ ở Đồng bằng sông Hồng?

A. Cơ cấu ngành dịch vụ đa dạng.

B. Dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu GDP vùnh.

C. Hà Nội là trung tâm dịch vụ lớn nhất vùng.

D. Du lịch chưa có vị trí xứng đáng trong nền kinh tế của vùng.

Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ
Câu 1. Vùng Bắc Trung Bộ bao gồm

A. 5 tỉnh. 

B. 6 tỉnh. 

C. 7 tỉnh. 

D. 8 tỉnh.

Câu 2. Tỉnh nào sau đây nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của miền Trung?

A. Thừa Thiên – Huế. 

B. Nghệ An.

C. Quảng Trị. 

D. Hà Tĩnh.

Câu 3. Ranh giới tự nhiên giữa vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ là

A. dãy núi Hoành Sơn. 

B. dãy núi Bạch Mã.

C. sông Bến Hải. 

D. sông Gianh.

Câu 4. Vấn đề hình thành cơ cấu nông – lâm – ngư  nghiệp ở vùng Bắc Trung Bộ có ý nghĩa 

A. góp phần khai thác hợp lí các tiềm năng của vùng, tạo ra cơ cấu ngành kinh tế độc đáo.

B. giải quyết việc làm cho một lực lượng lớn lao động trong vùng, hạn chế du canh, du cư.

C. góp phần hình thanh và phát triển các vùng chuyên môn hóa nông nghiệp và phát triển công nghiệp chế biến.

D. góp phần tạo ra cơ cấu ngành, tạo thế liên hoàn trong phát triển cơ cấu kinh tế theo không gian.

Câu 5. Ở Bắc Trung Bộ rừng giàu chủ yếu tập trung ở khu vực biên giới Việt – Lào nhiều nhất thuộc về các tỉnh nào sau đây?

A. Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

B. Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Bình.

C. Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.

D. Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế.

Câu 6. Vùng đồi trước núi ở Bắc Trung Bộ có thể mạnh về chăn nuôi đại gia súc với đàn bò chiếm khoảng

A. 1/2 đàn bò cả nước. 

B. 1/4 đàn bò cả nước.

C. 1/5 đàn bò cả nước. 

D. 1/3 đàn bò cả nước.

Câu 7. Vùng đồi núi của Bắc Trung Bộ có thế mạnh về

A. chăn nuôi trâu bò, trồng cây công nghiệp lâu năm.

B. trồng cây công nghiệp lâu năm và hàng năm.

C. trồng rừng bảo vệ môi trường sinh thái.

D. chăn nuôi trâu bò, trồng cây lương thực, thực phẩm.

Câu 8. Dải đồng bằng Bắc Trung Bộ có nhiều thuận lợi để phát triển

A. lúa và hoa màu. 

B. nuôi trồng thủy sản.

C. cây công nghiệp lâu năm. 

D. chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Câu 9. Một số bãi biển nổi tiếng ở vùng Bắc Trung Bộ là:

A. Sầm Sơn, Cửa Lò, Cát Bà, Non Nước.

B. Cửa Lò, Thiên Cầm, Non Nước, Đồ Sơn.

C. Cửa Lò, Thiên Cầm, Đá Nhảy, Lăng Cô.

D. Thiên Cầm, Lăng Cô, Nha Trang, Đá Nhảy.

Câu 10. Ở Bắc Trung Bộ, cây cà phê được trồng nhiều ở các tỉnh nào sau đây?

A. Tây Nghệ An, Quảng Trị. 

B. Quảng Bình, Quảng Trị.

C. Thanh Hóa, Nghệ An. 

D. Nghệ An, Hà Tĩnh.

Câu 11. Các loại cây công nghiệp hàng năm thích hợp với vùng đất cát pha ở các đồng bằng ven biển Bắc Trung Bộ là:

A. lạc, mía, thuốc lá. 

B. đậu, tương, đay, cói.

C. mía, bông, dâu tằm. 

D. lạc, đậu tương, bông.

Câu 12. Việc trồng rừng ven biển ở vùng Bắc Trung Bộ có tác dụng

A. bảo vệ môi trường sống của các loài sinh vật, bảo tồn các nguồn gen.

B. điều hòa nguồn nước, hạn chế các cơn lũ đột ngột trên các sông ngắn và dốc.

C. chắn gió bão, ngăn không cho cát bay, cát chảy lấn vào ruộng đồng, làng mạc.

D. chống sạt lở, xói mòn đất, ngăn ảnh hưởng của nước mặn vào sâu trong đất liền.

Câu 13. Tỉnh trọng điểm nghề cá ở vùng Bắc Trung Bộ là

A. Thanh Hóa. 

B. Nghệ An.

C. Hà Tĩnh. 

D. Quảng Bình.

Câu 14. Nguồn lợi thủy sản ở Bắc Trung Bộ có nguy cơ giảm rõ rệt là do

A. vùng biển thường xuyên xảy ra thiên tai.

B. môi trường biển bị ô nhiễm.

C. không có các bãi cá, bãi tôm quy mô lớn.

D. tàu thuyền công suất nhỏ, đánh bắt ven bờ là chính.

Câu 15. Việc giải quyết nhu cầu về điện của vùng Bắc Trung Bộ chủ yếu dựa vào

A. các nhà máy nhiệt điện được xây dựng tại chỗ.

B. các nhà máy thủy điện được xây dựng tại chỗ.

C. mạng lưới điện quốc gia.

D. nhập khẩu nguồn điện từ Lào.

Câu 16. Ý nào sau đây không đúng về ý nghĩa của việc xây dựng cơ sở hạ tầng đối với phát triển kinh tế - xã hội vùng Bắc Trung Bộ?

A. Góp phần mở rộng quan hệ kinh tế với phía nam của Lào và phía bắc của Cam-pu-chia.

B. Nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng để thu hút các dự án đầu tư trong nước và nước ngoài.

C. Nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế các huyện phía tây, phân bố lại dân cư và hình thành các đô thị mới.

D. Góp phần tạo ra sự thay đổi lớn trong sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng.

Câu 17. Một số loại tài nguyên khoáng sản vẫn ở dạng tiềm năng hoặc khai thác chưa đáng kể ở Bắc Trung Bộ là

A. sắt, vật liệu xây dựng. 

B. sắt, mangan.

C. thiếc, cromit. 

D. titan, sắt.

Câu 18. Các nhà máy xi măng lớn ở vùng Bắc Trung Bộ phân bố ở các tỉnh nào sau đây?

A. Thanh Hóa, Nghệ An. 

B. Hà Tĩnh, Quảng Bình.

C. Nghệ An, Quảng Trị. 

D. Thanh Hóa, Quảng Bình .

Câu 19. Các trung tâm công nghiệp của vùng Bắc Trung Bộ hiện nay là:

A. Thanh Hóa, Vinh, Huế.

B. Thanh Hóa, Thạch Khê, Vũng Áng.

C. Tĩnh Gia, Đồng Hới, Huế.

D. Sầm Sơn, Cửa Lò, Nhật Lệ.

Câu 20. Ở Bắc Trung Bộ, các cảng nước sâu đang được xây dựng và hoàn thiện thuộc về các tỉnh:

A. Nghi Sơn – Hà Tĩnh; Vũng Áng – Nghệ An; Chân Mây – Huế.

B. Nghi Sơn – Thanh Hóa; Vũng Áng – Huế; Chân Mây – Hà Tĩnh.

C. Nghi Sơn – Thanh Hóa; Vũng Áng – Hà Tĩnh; Chân Mây – Huế.

D. Nghi Sơn – Nghệ An; Vũng Áng – Hà Tĩnh; Chân Mây – Huế.

Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ

Câu 1. Số tỉnh, thành phố thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là 

A. 5. 

B. 6. 

C. 7. 

D. 8.

Câu 2. Các tỉnh, thành phố của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung là:

A. Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi.

B. Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định.

C. Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên.

D. Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận.

Câu 3. Đánh bắt thủy sản ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ phát triển mạnh là nhờ

A. có đường bờ biển dài với nhiều cửa sông, vụng, đầm phá.

B. có vùng biển lắm tôm cá, tỉnh nào cũng có bãi tôm, bãi cá.

C. vùng biển ấm, quanh năm không bị đóng băng.

D. mạng lưới sông ngòi dày đặc và hồ thủy điện, thủy lợi.

Câu 4. Nuôi trồng thủy sản ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ phát triển mạnh là nhờ có

A. vùng biển rộng lớn với nhiều bãi tôm, bãi cá.

B. nhiều hồ thủy điện và hồ thủy lợi.

C. bờ biển dài với nhiều vụng, đầm phá.

D. khí hậu quanh năm nóng, ít biến động.

Câu 5. Trong tương lai, ngành có vai trò lớn hơn trong việc giải quyết vấn đề là thực phẩm và tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là

A. thủy sản. 

B. trồng cây lương thực, thực phẩm.

C. chăn nuôi. 

D. trồng cây ăn quả.

Câu 6. Bãi biển nào không phải thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

A. Mỹ Khê, Sa Huỳnh. 

B. Quy Nhơn, Nha Trang.

C. Thiên Cẩm, Chân Mây. 

D. Cà Ná, Mũi Né.

Câu 7. Trung tâm công nghiệp lớn nhất ở Duyên hải Nam Trung Bộ là

A. Đà Nẵng. 

B. Quảng Ngãi. 

C. Quy Nhơn. 

D. Nha Trang.

Câu 8. Ý nào sau đây không đúng về ý nghĩa của việc phát triển giao thông vận tải đường bộ ở Duyên hải Nam Trung Bộ?

A. Phát triển giao thông vận tải góp phần làm tăng vai trò trung chuyển của Duyên hải Nam Trung Bộ.

B. Giúp đẩy mạnh giao lưu giữa các tỉnh của Duyên hải Nam Trung Bộ với TP. Đà Nẵng ở phía bắc và TP. Hồ Chí Minh ở phía nam.

C. Tạo ra thế mở cửa hơn nữa cho vùng và cho sự phân công lao động mới.

D. Góp phần hình thành các khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế mở.

Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên
Câu 1. Số tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên hiện nay là

A. 4. 

B. 5. 

C. 6. 

D. 7.

Câu 2. Ý nghĩa về mặt xã hội đối với phát triển cây công nghiệp ở vùng Tây Nguyên là

A. thu hút hàng vạn lao động, tạo tập quán sản xuất mới cho đồng bào dân tộc.

B. nâng cao đời sống nhân dân, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc.

C. thu hút dân cư từ các vùng khác tới làm tăng mật độ dân số vùng.

D. nâng cao chất lượng cuộc sống, phát triển dịch vụ y tế, giáo dục.

Câu 3. Ý nào sau đây không phải là điều kiện thuận lợi để Tây Nguyên phát triển cây cà phê?

A. Địa hình có nhiều cao nguyên rộng lớn.

B. Khí hậu có tính cận xích đạo.

C. Mực nước ngầm nằm rất thấp.

D. Đất ba dan với tầng phong hóa sâu, giàu dinh dưỡng.

Câu 4. Điều kiện tự nhiên cơ bản nhất để Tây Nguyên phát triển các vùng chuyên canh cây công nghiệp quy mô lớn

A. đất đỏ ba dan giàu dinh dưỡng, phân bố tập trung với những mặt bằng rộng lớn.

B. khí hậu cận xích đạo với mùa khô và mùa mưa rõ rệt, có sự phân hóa.

C. khí hậu cận xích đạo, nguồn nước trên mặt và nước ngầm phong phú.

D. mùa khô kéo dài là điều kiện thuận lợi để phơi sấy sản phẩm cây công nghiệp.

Câu 5. Tỉnh có diện tích cà phê lớn nhất vùng Tây Nguyên là

A. Gia Lai. 

B. Kon Tum. 

C. Đắk Lắk. 

D. Đắk Nông.

Câu 6. Cây công nghiệp quan trọng số một ở vùng Tây Nguyên là

A. hồ tiêu. 

B. cao su. 

C. chè. 

D. cà phê.

Câu 7. Ý nào sau đây không phải là giải pháp để nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội trong sản xuất cây công nghiệp ở vùng Tây Nguyên?

A. Tăng nhanh diện tích trồng cây công nghiệp trên cơ sở mở rộng từ đất rừng, đất lâm nghiệp.

B. Đa dạng hóa cơ cấu cây công nghiệp, để vừa hạn chế rủi ro trong tiêu thụ, vừa khai thác hợp lí tài nguyên.

C. Hoàn thiện quy hoạch các vùng chuyên canh cây công nghiệp.

D. Đẩy mạnh khâu chế biến các sản phẩm cây công nghiệp và đẩy mạnh xuất khẩu.

Câu 8. Ý nào không đúng khi nói về nguyên nhân làm suy giảm tài nguyên rừng ở Tây Nguyên?

A. Nạn phá rừng gia tăng.

B. Tình trạng di dân tự do từ nơi khác tới.

C. Quản lí rừng không chặt chẽ.

D. Công tác giao đất giao rừng được đẩy mạnh.

Câu 9. Nhà máy thủy điện Yaly có công suất là

A. 270MW. 

B. 720MW. 

C. 1500MW. 

D. 702MW.

Câu 10. Nhà máy thủy điện Ytaly, Xê Xan 3, Xê Xan 3A, Xê Xan 4 và Plây Krông được xây dựng trên sông

A. Xê Xan. 

B Đa Krông. 

C. Xrê Pôk. 

D. Đồng Nai.

Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ
Câu 1. Số tỉnh, thành phố của vùng Đông Nam Bộ là

A. 5. 

B. 6. 

C. 7. 

D. 8.

Câu 2. Số tỉnh, thành phố của vùng Đông Nam Bộ nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là

A. 5. 

B. 6. 

C. 7. 

D. 8.

Câu 3. Vùng nào sau đây có tổng sản phẩm trong nước (GDP) đứng đầu nước ta?

A. Đồng bằng sông Hồng. 

B. Tây Nguyên

C. Đông Nam Bộ. 

D. Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 4. Nhận định nào dưới đây không chính xác đối với vùng Đông Nam Bộ?

A. Có diện tích nhỏ, số dân trung bình.

B. Dẫn đầu cả nước về GDP và tổng mức bán lẻ hàng hóa.

C. Giá trị sản xuất công nghiệp chiếm hơn 1/2 của cá nước.

D. Vùng có nền kinh tế hàng hóa phát triển muộn hơn các vùng khác.

Câu 5. Ý nào sau đây không đúng về quan niệm khai thác lãnh thổ theo chiều sâu?

A. Nâng cao hiệu quả khai thác lãnh thổ trên cơ sở đầu tư vốn, khoa học công nghệ.

B. Ưu tiên phát triển các nghành công nghiệp và dịch vụ.

C. Khai thác có hiệu quả các nguồn lực, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao.

D. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường.

Câu 6. Cơ sở năng lượng của vùng Đông Nam Bộ từng bước được giải quyết nhờ vào

A. phát triển nguồn điện và mạng lưới điện.

B. nhập khẩu nguồn điện từ Cam-pu-chia.

C. phát triển nguồn điện gió.

D. phát triển các nguồn điện than.

Câu 7. Hạn chế lớn nhất của vùng Đông Nam Bộ để phát triển nông nghiệp là

A. diện tích đất canh tác không lớn.

B. mùa khô kéo dài, thiếu nước nghiêm trọng.

C. cơ sở vật chất, kĩ thuật chậm phát triển.

D. chậm chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

Câu 8. Trong việc phát triển cây công nghiệp lâu năm ở vùng Đông Nam Bộ, ngoài thủy lợi thì biện pháp quan trọng tiếp theo là

A. áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất.

B. tăng cường sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật.

C. thay đổi cơ cấu cây trồng và giống cây trồng cho năng suất cao hơn.

D. nâng cao trình độ cho người lao động.

Câu 9. Nhiệm vụ quan trọng nhất để phát triển bền vững công nghiệp ở vùng Đông Nam Bộ là

A. tăng cường đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất kĩ thuật.

B. bảo vệ môi trường đi đôi với phát triển công nghiệp theo chiều sâu.

C. quy hoạch và xây dựng thêm các khu công nghiệp, khu chế xuất mới.

D. đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp khai thác dầu khí.

Câu 10. Việc xây dựng các dự án thủy lợi ở Đông Nam Bộ không mang lại ý nghĩa nào sau đây?

A. Cung cấp nước tưới cho các vùng khô hạn.

B. Tiêu nước cho các vùng thấp, trũng.

C. Cung cấp nước sạch cho sản xuất và sinh hoạt.

D. Tránh mất nước ở các hồ chứa, giữ được mực nước ngầm.

Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long

Câu 1. Số tỉnh, thành phố ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay là

A. 12.

B. 13.

C. 14.

D. 15.

Câu 2. Các tỉnh/ thành phố của vùng Đồng bằng sông Cửu Long nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là:

A. Cần Thơ, Hậu Giang.

B. Vĩnh Long, Trà Vinh.

C. An Giang, Kiên Giang,

D. Long An, TIền Giang.

Câu 3. Ở Đồng bằng sông Cửu Long, tỉ lệ diện tích đất phù sa ngọt so với tổng diện tích của vùng là

A. 10%.

B. 19%.

C. 30%.

D. 41%.

Câu 4. Hạn chế lớn nhất về tự nhiên đối với phát triển kinh tế - xã hội của vùng Đồng bằng sông Cửu Long là

A. bão, lũ lụt thường xuyên xảy ra.

B. đất nghèo nguyên tố vi lượng, đất bạc màu diện tích lớn.

C. thiếu nước ngọt vào mùa khô, hiện tượng xâm nhập mặn.

D. diện tích rừng bị giảm sút mạnh trong những năm gần đây.

Câu 5. Nhóm đất mặn ở vùng đồng bằng sông Cửu Long phân bố chủ yếu ở

A. ven Biển Đông và ven vịnh Thái Lan.

B. Đồng Tháp Mười, Kiên Giang.

C. bán đảo Cà Mau.

D. dọc hai bờ sông Tiền và sông Hậu.

Câu 6. Mùa khô ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long kéo dài từ

A. tháng V đến tháng X.

B. tháng XII đến tháng IV năm sau.

C. tháng X đến tháng V năm sau.

D. tháng XI đến tháng VI năm sau.

Câu 7. Thảm thực vật chủ yếu ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long là

A. rừng ngập mặn và rừng tràm.

B. rừng ngập mặn và rừng thưa cây bụi.

C. rừng tràm và rừng thưa.

D. rừng rậm nhiệt đới và rừng ngập mặn.

Câu 8. Các khoáng sản chủ yếu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay là:

A. đá vôi, than bùn, dầu khí.

B. than nâu, sét, dầu khí.

C. đá vôi, sét, cát.

D. than đá, cao lanh, dầu khí.

Câu 9. Biện pháp nào sau đây không đúng khi đặt vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long?

A. Nước ngọt là vấn đề hàng đầu vào mùa khô ở Đồng bằng sông Cửu Long.

B. Chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh trồng cây công nghiệp, cây ăn quả.

C. Vùng biển khai thác kết hợp mặt biển với đảo, quần đảo và đất liền.

D. Đẩy mạnh khai khẩn đất hoang hóa, khai thác diện tích đất rừng.

Câu 10. Phương hướng chủ yếu hiện nay để giải quyết vấn đề lũ ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long là

A. di dân tránh lũ.

B. chủ động sống chung với lũ.

C. xây dựng hệ thống đê bao.

D. trồng rừng để ngăn lũ.

Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo, quần đảo

Câu 1. Số lượng các huyện đảo tính đến năm 2006 của nước ta là

A. 9.

B. 10.

C. 11.

D. 12.

Câu 2. Vùng biển nước ta có khoảng bao nhiêu hòn đảo lớn nhỏ?

A. 3000.

B. 4000.

C. 5000.

D. 6000.

Câu 3. Đẩy mạnh phát triển các ngành kinh tế biển ở nước ta đem lại ý nghĩa nào sau đây?

A. Khai thác triệt để các tiềm năng phát triển kinh tế ở vùng biển, kết hợp với bảo vệ chủ quyền biển đảo của nước ta

B. Khôi phục các nghề truyền thống, kết hợp với bảo tồn văn hóa ở các làng nghề ven biển.

C. Tận dụng được các nguồn lợi thiên nhiên biển và phòng chống ô nhiễm môi trường biển.

D. Khai thác có hiệu quả các nguồn lợi vùng biển, hải đảo, thềm lục địa và bảo vệ chủ quyền biển đảo của nước ta.

Câu 4. Khi giải thích lí do khai thác tổng hợp các ngành kinh tế biển, ý kiến nào sao đây chưa chính xác?

A. Chỉ có khai thác tổng hợp mới đem lại hiệu quả kinh tế cao và bảo vệ môi trường.

B. Giúp khắc phụ khó khăn do thiên tai gây ra.

C. Môi trường biển không chia cắt được, một vùng biển bị ô nhiễm sẽ gây thiệt hại cho cả bờ biển, vùng nước và đảo.

D. Mội trường biển đảo  rất nhạy cảm trước những tác động của con người.

Câu 5. Nghề làm muối ở nước ta phát triển mạnh nhất ở vùng

A. Đồng bằng sông hồng.

B. Đồng bằng sông cửu long.

C. Duyên hải nam trung bộ.

D. Bắc trung bộ.

Câu 6. Nơi đã hai lần công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới là

A. Vịnh Hạ Long.

B. Động Phong Nha.

C. Vườn quốc gia Cát Tiên.

D. Vịnh Nha Trang.

Câu 7. Các cảng nước sâu Cái Lân, Vũng Áng, Dung Quất lần lượt thuộc các tỉnh:

A. Quảng Nhinh, Quảng Bình, Quảng Ngãi.

B. Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Hà Tĩnh.

C. Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi.

D. Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh.

Câu 8. Ý nào sau đây không đúng khi nói về ý nghĩa của việc khẳng định chủ quyền của nước ta đối với các đảo và quần đảo?

A. Là cở sở để khẳng định chủ quyền của nước ta đối với vùng biển và thềm lục địa quanh đảo.

B. Các đảo và quần đảo tạo thành hệ thống tiền tiêu đề bảo vệ phần đất liền của Tổ quốc.

C. Tạo thành hệ thống căn cứ để nước ta tiến ra biển và đại dương trong thời đại mới.

D. Nhằm bảo vệ nguồn nước  ngọt trên đảo, biến  đảo thành nơi con người  có thể cư trú, sản xuất được.

Câu 9. Ý nào sau đây không đúng khi nói về ý nghĩa của việc tăng cường đối thoại, hợp tác giữa Việt Nam và các nước có liên quan đến Biển Đông?

A. Giúp cho khu vực phát triển ổn định về chính trị, an ninh, kinh tế-xã hội.

B. Góp phần bảo vệ lợi ích chính đáng của Nhà nước và nhân dân ta.

C. Để giữ vững chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước ta.

D. Đề tăng cường khai thác các nguồn lợi ở Biển Đông.

